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1. MỞ ĐẦU

1.1
Tính cấp thiết của đề tài

Việt Nam, đất nước phương đông với rất nhiều nét văn hoá truyền thống nổi tiếng được bạn bè trên thế giới biết đến và ngợi ca. Bên cạnh những nét văn hoá trong giao tiếp ứng xử, nét văn hoá trong ẩm thực cũng tạo nên những nốt nhạc góp chung vào bản nhạc về nét đẹp văn hoá Á đông bay cao bay xa.

Xuất phát điểm là một nước nông nghiệp, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, với người dân, đặc biệt là người dân nông thôn hũ tương vẫn không vắng bóng trong mỗi gia đình. Tương Bần là món ăn của người nghèo nhưng là sản phẩm đặc biệt trong ẩm thực Việt Nam. Nó đã đi vào dân gian, truyền từ đời này sang đời khác của làng. Cụ Hải Thượng Lãn Ông, nhà y học nổi tiếng thế kỷ XIII. Trong cuốn sách “Lữ Công Thắng Lãm” cho tương là một món ăn giầu dinh dưỡng, là thứ nước chấm độc đáo của người Việt ta. Trong sách cụ có giới thiệu sáu loại tương, trong đó có tương Bần. Tương Bần có mặt trong các ngôi chùa, tương có mặt trong các bữa ăn đãi khách. Tục ngữ có câu: “Thịt cá là hương hoa, tương cà là gia bản”.

 Người đi xa nhớ quê hương cũng xuất phát từ những món ăn dân giã quen thuộc hàng ngày. Có lẽ, vì thế mà câu ca dao: ''Anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương” ra đời.

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự tất bật trong mỗi gia đình cũng vì thế mà tăng lên, thời gian đã dần làm thay đổi sinh hoạt của người dân, do đó hũ tương ngày càng vắng bóng trong mỗi gia đình Việt Nam cho dù những gì mà nó mang lại vẫn không thể phủ nhận. Song chính sự phát triển kinh tế đã làm thay đổi, tạo ra bước ngoặt cho mô hình sản xuất và tiêu thụ tương của Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng. Từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ trong gia đình, tự cấp tự túc, đến nay, sản xuất tương đã chuyển sang sản xuất hàng hoá, thậm chí đang hướng đến xuất khẩu.

 Hưng Yên, một tỉnh nằm trong khu vực đồng bằng sông Hồng, nổi tiếng là vựa lúa của cả nước cùng với truyền thống nổi tiếng là phố Hiến còn được bạn bè trong và ngoài nước biết đến với thương hiệu nổi tiếng “Tương Bần”. Những năm qua hoạt động sản xuất và tiêu thụ tương Bần của huyện Mĩ Hào, tỉnh Hưng Yên đã thu được kết quả đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. Ngoài việc tăng thu nhập cho các hộ gia đình, làng nghề tương Bần đã và đang giải quyết một phần đáng kể lao động tại địa phương. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng li nông bất li hương.

 Kinh tế thị trường phát triển mạnh mẽ, các đối thủ cạnh tranh của sản phẩm tương Bần ngày càng nhiều, thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt đang là những thách thức to lớn cho làng nghề này của Mĩ Hào. Vấn đề đặt ra là làm sao để duy trì, phát triển sản xuất và tiêu thụ tương Bần? Giải pháp nào thúc đẩy mục tiêu đó? Từ việc nhìn nhận, đánh giá nghiêm túc nghiên cứu thực trạng sản xuất và tiêu thụ tương Bần trong tình hiện nay, cũng là người đang ngày đêm trăn trở cho sự phát triển làng nghề nơi đây, tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên” cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế của mình.

1.2 
Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 
Mục tiêu chung

 Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển làng nghề tương Bần, từ đó đề ra những giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần.

1.2.2 
Mục tiêu cụ thể 

 - Hệ thống hoá lí luận và thực tiễn về bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần.

 - Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề tương Bần Mĩ Hào - Hưng Yên.

 - Đề xuất giải pháp để bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần.

1.3
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.3.1
Đối tượng nghiên cứu

 - Các hộ sản suất trong làng nghề.

 - Nghiên cứu phân tích đánh giá sự phát triển của làng nghề tương Bần.

 - Tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần ở huyện Mĩ Hào.

1.3.2
Phạm vi nghiên cứu

 - Về nội dung: Nghiên cứu những vấn đề về lí luận và thực tiễn liên quan đến bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần.

 - Về không gian: Nghiên cứu làng nghề tương Bần trên địa bàn huyện Mĩ Hào - Hưng Yên.

 - Về thời gian: Nghiên cứu từ tháng 06/2008 đến tháng 09/2009.

2. CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TƯƠNG BẦN

2.1
Cơ sở lí luận

2.1.1 
Một số khái niệm cơ bản

2.1.1.1 Khái niệm về bảo tồn

 - Bảo tồn là giữ lại không để cho mất đi

2.1.1.2 Khái niệm về bảo tồn làng nghề

Bảo tồn làng nghề là không để cho làng nghề bị mai một và mất nghề.

2.1.1.3. Khái niệm về phát triển

Trong thời đại ngày nay có nhiều quan niệm khác nhau về sự phát triển. Raaman Weitz cho rằng: “Phát triển là một quá trình thay đổi liên tục làm tăng trưởng mức sống con người và phân phối công bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội” [6, tr.5].

Ngân hàng thế giới đưa ra khái niệm có ý nghĩa rộng hơn bao gồm những thuộc tính quan trọng liên quan đến hệ thống giá trị của con người, đó là: “Sự bình đẳng hơn về cơ hội, sự tự do về chính trị và các quyền tự do công dân để củng cố niềm tin trong cuộc sống của con người trong các mối quan hệ với Nhà nước, với cộng đồng...” [6, tr.5], Lưu Đức Hải [2] 

 Cho rằng: Phát triển là một quá trình tăng trưởng bao gồm nhiều yếu tố cấu thành khác nhau như kinh tế, chính trị, xã hội, kỹ thuật, văn hoá vv... Bùi Ngọc Quyết [18]
 Có khái niệm: Phát triển (developement) hay nói một cách đầy đủ hơn là phát triển kinh tế xã hội (socio- economic devenopement) của con người là một quá trình nâng cao về đời sống vật chất và tinh thần bằng phát triển sản xuất, tăng cường chất lượng các hoạt động văn hoá.

 Tuy có nhiều quan niệm về sự phát triển, nhưng tựu trung lại các ý kiến đều cho rằng: Phạm trù của sự phát triển là phạm trù vật chất, phạm trù tinh thần, phạm trù về hệ thống giá trị của con người. Mục tiêu chung của phát triển là nâng cao các quyền lợi về kinh tế, chính trị, văn hoá xã hội và quyền tự do công dân của mọi người dân [9], [4, tr.41]
 Khái niệm về phát triển bền vững đã được Uỷ ban môi trường và phát triển thế giới đưa ra năm 1987 như sau: “Những thế hệ hiện tại cần đáp ứng nhu cầu của mình, sao cho không phương hại đến khả năng của các thế hệ tương lai đáp ứng nhu cầu của họ” [2, tr.23].

 Phát triển bền vững lồng ghép các quá trình hoạt động kinh tế, hoạt động xã hội với việc bảo tồn tài nguyên và làm giầu môi trường sinh thái. Nó đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng bất lợi cho các thế hệ mai sau [20], [7], [12], [13].

 Theo chúng tôi khái niệm về phát triển bền vững của Uỷ ban Môi trường Thế giới là đầy đủ. Với bất cứ một quá trình phát triển nào cũng phải đặc biệt chú ý đến tính bền vững, có như vậy thì phát triển mới lâu dài và ổn định.

2.1.1.5 Khái niệm về làng nghề

 Cho đến nay có nhiều ý kiến khác nhau về khái niệm làng nghề, theo giáo sư Trần Quốc Vượng thì: Làng nghề (như làng gốm Bát Tràng, Thổ Hà, Phù Lãng, Hương Canh... làng giấy vùng Bưởi, Dương Ổ... làng rèn sắt Canh Diễn, Phù Dực, Đa Hội... ) là làng tuy vẫn có trồng trọt theo lối tiểu nông và chăn nuôi nhỏ song đã nổi trội một nghề cổ truyền, tinh xảo với một tầng lớp thủ công chuyên nghiệp hay bán, có phường, có ông trùm, ông phó cả... cùng một số thợ và phó nhỏ, đã chuyên tâm, có quy trình công nghệ nhất định sống chủ yếu bằng nghề đó và sản xuất ra những mặt hàng thủ công, những mặt hàng đã có tính mỹ nghệ, trở thành sản phẩm hàng hoá và có quan hệ tiếp thị với một thị trường là vùng xung quanh và tiến tới mở rộng ra cả nước rồi có thể xuất khẩu ra nước ngoài. Những làng nghề ấy ít nhiều đã nổi danh từ lâu “dân biết mặt, nước biết tên, tên làng đã đi vào lịch sử, vào ca dao tục ngữ” trở thành văn hoá dân gian [17].

 Theo tác giả Bùi Văn Vượng thì “Làng nghề truyền thống là làng cổ truyền thủ công, ở đấy không nhất thiết tất cả dân làng đều sản xuất hàng thủ công. Người thợ thủ công nhiều trường hợp cũng đồng thời là người làm nghề nông nhưng yêu cầu chuyên môn hoá cao đã tạo ra những người thợ chuyên sản xuất hàng truyền thống ngay tại làng quê của mình...” [19]

 Làng nghề là những làng sống bằng hoặc chủ yếu bằng nghề thủ công ở nông thôn Việt Nam [8].

 Vậy khái niệm làng nghề có thể bao gồm những nội dung sau: “Làng nghề là một thiết chế kinh tế - xã hội ở nông thôn được cấu thành bởi hai yếu tố làng và nghề, tồn tại trong một không gian địa lý nhất định, trong đó bao gồm nhiều hộ gia đình sinh sống bằng nghề thủ công là chính, giữa họ có mối liên kết về kinh tế, xã hội và văn hoá” [10].

 Theo quy định tạm thời của Cục chế biến nông lâm sản và ngành nghề nông thôn (cơ quan trực thuộc Bộ nông nghiệp giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực này) thì:

 Làng nghề là làng (thôn ấp) ở nông thôn có ngành nghề phi nông nghiệp phát triển tới mức trở thành nguồn sống chính hoặc nguồn thu nhập quan trọng của người dân trong làng. Về mặt định lượng, làng nghề là làng có từ 35 - 40% số hộ trở lên có tham gia hoạt động ngành nghề và có thể sống bằng chính nguồn thu nhập từ ngành nghề (nghĩa là thu nhập từ ngành nghề chiếm trên 50% thu nhập của các hộ) và giá trị sản lượng của ngành nghề chiếm trên 50% tổng giá trị sản lượng của địa phương. Vì vậy, khái niệm làng nghề cần được hiểu là những làng ở nông thôn có các ngành nghề phi nông nghiệp chiếm ưu thế về số hộ, số lao động và số thu nhập so với nghề nông.
2.1.1.6  Khái niệm về tương, tương Bần

 - Tương là thứ nước chấm thức ăn bằng đậu lành ủ mốc.

- Tương Bần là thứ nước chấm được làm bằng gạo nếp đỗ tương và muối.

2.1.2
Vai trò của bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần
Bảo tồn và phát triển làng nghề không chỉ tăng thêm súc mạnh cội nguồn gieo vào lòng mỗi người dân Việt Nam tình cảm dân tộc,yêu quí, trân trọng, gìn giữ di sản và bản sắc văn hoá Việt Nam đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội là nhân tố quan trọng thúc đẩy quá trình CNH- HĐH nông thôn.

2.1.2.1 Giải quyết việc làm cho người lao động ở địa phương và lân cận

 Diện tích đất ngày càng bị thu hẹp nên tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm có nguy cơ gia tăng, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn việc bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần phù hợp với yêu cầu giải quyết việc làm cho người lao động đang ngày càng dư thừa một cách nhanh chóng ở địa phương nơi đây và lân cận. Sự phát triển làng nghề tương Bần không chỉ thu hút lao động dư thừa ở gia đình mình, làng - xã mình, mà còn có thể thu hút được nhiều người lao động từ các địa phương khác đến làm thuê. Không chỉ vậy, sự phát triển của làng nghề còn kéo theo sự phát triển của nhiều ngành nghề dịch vụ khác, tạo được nhiều việc làm cho người lao động.

Thực tế ở làng nghề tương Bần cho thấy phát triển làng nghề góp phần đáng kể trong giải quyết việc làm ổn định, nâng cao đời sống cho người dân nơi đây.

2.1.2.2 Tăng giá trị sản phẩm hàng hoá

 Sự phục hồi và phát triển các làng nghề tương Bần có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển kinh tế địa phương. Với quy mô nhỏ bé, hàng năm làng nghề cũng đã sản xuất ra một khối lượng sản phẩm hàng hoá khá lớn, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc dân nói chung và cho địa phương nói riêng. Sản phẩm của làng nghề là nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá ở nông thôn.

 Tỷ trọng hàng hoá ở làng nghề cao hơn rất nhiều so với các làng thuần nông khác. Nếu đem so sánh những địa phương có nhiều làng nghề thì kinh tế hàng hoá ở nông thôn phát triển hơn so với các địa phương có ít làng nghề [14].

2.1.2.3 Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá

 Sự phát triển làng nghề tương Bần đã góp phần làm cho tỉ trọng của ngành nông nghiệp ngày càng thu hẹp, tỷ trọng của các ngành công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng lên. Đồng thời, nó còn đóng vai trò tích cực trong việc thay đổi tập quán từ sản xuất nhỏ, độc canh mang tính tự túc tự cấp sang sản xuất hàng hoá, hoặc tiếp nhận công nghệ mới có liên quan đến nghề sẽ không mấy khó khăn so với nông dân ở các ngành thuần nông.

 Sự hình thành và phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) trong làng nghề cũng thuận lợi hơn và gia tăng nhanh chóng hơn. DNVVN trong làng nghề dễ dàng tiếp cận với kinh doanh lớn, công nghiệp lớn - hiện đại làng nghề sẽ là cầu nối giữa công nghiệp lớn hiện đại với nông nghiệp phi tập trung, làm tiền đề xây dựng công nghiệp lớn hiện đại, là bước trung gian chuyển từ nông thôn thuần nông, nhỏ lẻ, phân tán lên công nghiệp lớn - hiện đại và đô thị hoá. Sự chuyển dịch của làng nghề là một trong những hướng rất quan trọng để thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn mới theo hướng CNH, HĐH.

 Ở những địa phương có nhiều làng nghề và ở các làng nghề phát triển, thường tỷ trọng GDP và lao động trong công nghiệp, T- TCN, dịch vụ tăng lên nhanh trong tổng GDP và lao động ở nông thôn. Thu nhập từ các hoạt động phi nông nghiệp ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu nhập từ các hoạt động kinh tế của nông dân. Bình quân, giá trị sản lượng công nghiệp nông thôn chiếm khoảng 60% - 80% tổng giá trị sản lượng công nghiệp của các tỉnh.
2.1.2.4 Thu hút vốn nhàn rỗi, tận dụng thời gian và lực lượng lao động, nâng cao thu nhập thu hẹp khoảng cách đời sông nông thôn và thành thị, hạn chế di dân tự do
 Khác với sản xuất công nghiệp và một số ngành khác, làng nghề truyền thống không đòi hỏi số vốn đầu tư quá lớn, bởi rất nhiều nghề chỉ cần công cụ thủ công, thô sơ mà những người thợ trong làng nghề đều có thể tự sản xuất hoặc chế tạo được. Hơn nữa, đặc điểm của sản xuất của làng nghề truyền thống là quy mô nhỏ, cơ cấu vốn và cơ cấu lao động ít nên rất phù hợp với khả năng huy động vốn và các nguồn lực vật chất của các hộ gia đình. Với mức vốn đầu tư không lớn, trong điều kiện hiện nay thì đó là một lợi thế để các làng nghề có thể huy động các loại vốn nhàn rỗi trong dân vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Do đặc điểm sản xuất của làng nghề là sử dụng lao động thủ công là chủ yếu, nơi sản xuất cũng là nơi ở của người lao động nên bản thân nó có khả năng tận dụng và thu hút nhiều loại lao động, từ lao động thời vụ nông nhàn đến lao động trên độ tuổi hay dưới độ tuổi. Trẻ em tham gia sản xuất dưới hình thức học nghề hay giúp việc. Lực lượng này chiếm một tỷ lệ rất đáng kể trong số lao động làm nghề.

 Việc làm đầy đủ, thu nhập đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng nâng cao làm cho người lao động nói riêng, người dân nói chung ở làng nghề sẽ yên tâm bám chặt lấy nghề, lấy quê hương. Họ sẽ tích cực, hăng hái lao động, sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho bản thân, gia đình mình và xây dựng quê hương, làng xã họ ngày một khang trang, giàu đẹp, văn minh. Họ sẽ không phải đi “tha hương cầu thực”, đi tìm việc làm ở những nơi thị thành hoặc ở địa phương khác. Điều đó sẽ hạn chế và đi đến chấm dứt tình trạng di dân tự do, một trong những vấn đề nan giải hiện nay ở nước ta. Đồng thời nó cho phép thực hiện được phương châm “rời ruộng mà không rời làng” và thực hiện được quá trình đô thị hoá phi tập trung.
2.1.2.5 Phát triển làng nghề thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn làm thay đổi bộ mặt nông thôn
 Hệ thống giao thông và kết cấu hạ tầng vừa là tiền đề vừa là kết quả của phát triển làng nghề. Trước hết làng nghề được hình thành ở những vùng có giao thông thuận lợi, đồng thời làng nghề phát triển sẽ nảy sinh nhu cầu xây dựng, mở rộng đường giao thông, trạm điện,... phục vụ cho việc phát triển làng nghề. Bên cạnh đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

2.1.2.6 Bảo tồn các giá trị văn hoá dân tộc

 Bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần góp phần vào việc giữ gìn các giá trị văn hoá của dân tộc và nâng cao đời sống tinh thần cho cư dân ở nông thôn. Đó là niềm tự hào cuả dân tộc ta qua các thế hệ nối tiếp đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Sản phẩm của làng nghề tương Bần phản ánh những nét chung của dân tộc có nét riêng của làng nghề. Người Việt Nam sống ở nước ngoài khi nhớ về quê hương là nhớ đến dấu ấn đậm nét của làng nghề với sản phẩm độc đáo của nông thôn Việt Nam mà các dân tộc khác không có được.
2.1.3 
Đặc điểm, con đường hình thành của làng nghề tương Bần

2.1.3.1 Đặc điểm của làng nghề tương Bần

 - Đặc điểm nổi bật nhất của làng nghề là tồn tại ở nông thôn, gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp. Các ngành nghề thủ công nghiệp tách dần khỏi nông nghiệp nhưng không rời khỏi nông thôn. Sản xuất nông nghiệp và sản xuất - kinh doanh thủ công nghiệp trong làng nghề đan xen lẫn nhau. Người thợ thủ công trước hết và đồng thời là người nông dân. Các gia đình nông dân vừa làm ruộng vừa làm nghề sản xuất tương. Sự ra đời của làng nghề đầu tiên là do nhu cầu giải quyêt lao động phụ, lao động dư thừa nhàn rỗi giữa các mùa vụ và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của từng gia đình và từng làng xã. Trong làng nghề, người nông dân thường tự sản xuất đáp ứng phần lớn nhu cầu ít ỏi về hàng tiêu dùng của mình. Về sau, khi xuất hiện những hộ chuyên sản xuất tương thì sản phẩm của họ chủ yếu cũng phục vụ trực tiếp cho nhu cầu của những người nông dân trước hết ở trong làng - xã mình và ở các làng - xã lân cận trong vùng. Mặt khác trong làng nghề, đại bộ phận các hộ chuyên làm nghề sản xuất tương vẫn còn tham gia sản xuất nông nghiệp ở mức độ nhất định và đặc biệt là hầu hết là các hộ đều giữ đất nông nghiệp để tự mình trồng trọt hoặc thuê mướn người làm nông nghiệp cho mình.

 - Công nghệ kỹ thuật sản xuất sản phẩm trong làng nghề, đặc biệt là làng nghề truyền thống thường rất thô sơ, lạc hậu, cộng với thói quen của người sản xuất tiểu nông nên công nghệ chậm được cái tiến và thay thế .

 - Một đặc tính quan trọng của công nghệ truyền thống là không thể thay thế hoàn toàn bằng công nghệ hiện đại và phải có sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất.

 - Đại bộ phận nguyên liệu của làng nghề thường là tại chỗ hoặc vùng lân cận.

 Làng nghề truyền thống được hình thành xuất phát từ có sẵn nguồn nguyên liệu tại chỗ, trên địa bàn địa phương. Đặc biệt, nghề truyền thống sản xuất những sản phẩm tiêu dùng (làm tương,... ), nguyên liệu thường có tại chỗ, trên địa bàn địa phương.

 - Phần đông lao động trong làng nghề là lao động thủ công, nhờ vào kỹ thuật khéo léo, tinh xảo của đôi bàn tay và đầy tính sáng tạo của người thợ, của các nghệ nhân. Phương pháp dạy nghề chủ yếu được thực hiện theo phương thức truyền nghề.

 Lao động trong làng nghề. Trước kia, do trình độ khoa học và công nghệ chưa phát triển thì hầu hết các công đoạn trong quy trình sản xuất đều là lao động thủ công, giản đơn. Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học - công nghệ, việc ứng dụng khoa học - công nghệ mới vào nhiều công đoạn trong sản xuất làng nghề, đã giảm bớt lực lượng lao động thủ công giản đơn. Tuy nhiên, một số công đoạn trong quá trình sản xuất vẫn phải duy trì kỹ thuật lao động.

 Việc dạy nghề trước đây chủ yếu theo phương thức truyền nghề trong các gia đình từ đời này sang đời khác và chỉ khuôn lại từng làng. Các kinh nghiệm sản xuất thường được bảo tồn trong từng gia đình, ít được phổ biến ra bên ngoài. Trong những năm đổi mới với việc phát triển mạnh kinh tế tư nhân và hộ gia đình cá thể trong làng nghề đã phục hồi phương thức dạy nghề theo lối truyền nghề.

 - Sản phẩm làng nghề, đặc biệt là làng nghề truyền thống sản phẩm mang tính riêng có của làng nghề, mang đậm bản sắc dân tộc.

 - Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề hầu hết mang tính địa phương, tại chỗ, nhỏ hẹp.

 Sự ra đời của làng nghề, đặc biệt đối với làng nghề sản xuất tương, là xuất phát từ việc đáp ứng nhu cầu về hàng tiêu dùng tại chỗ của địa phương. Thị trường làng nghề về cơ bản vẫn là thị trường dịa phương, là tỉnh hay liên tỉnh. Vì vậy, khi nền kinh tế chuyển sang hoạt động theo cơ chế thị trường thì làng nghề sản xuất tương Bần đã đứng trước những khó khăn không nhỏ và nhiều hộ sản xuất trong làng nghề đã lâm vào tình trạng điêu đứng.

 - Hình thức tổ chức sản xuất trong làng nghề chủ yếu ở quy mô hộ gia đình, một số đã có sự phát triển thành tổ chức khác như doanh nghiệp tư nhân.

 Với hình thức này, hầu như tất cả các thành viên trong hộ đều được huy động vào làm những công việc khác nhau của quá trình sản xuất kinh doanh. Người chủ gia đình thường đồng thời là người thợ cả, người quản lý mà trong số họ có không ít nghệ nhân. Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo hộ gia đình đảm bảo được sự gắn bó giữa quyền lợi và trách nhiệm, huy động được mọi lực lượng có khả năng lao động tham gia sản xuất - kinh doanh, tận dụng được thời gian và nhu cầu đầu tư thấp (sử dụng ngay nhà ở làm nơi sản xuất). Đây là hình thức tổ chức thích hợp với quy mô sản xuất nhỏ.
2.1.3.2 Con đường hình thành của làng nghề

 Phần lớn làng nghề được hình thành trên cơ sở có những nghệ nhân, với nhiều lý do khác nhau, đã từ nơi khác đến truyền nghề cho dân làng. Những nghệ nhân này thường được tôn là ông tổ nghề và được thờ phụng hàng năm.

 Làng nghề được hình thành từ một số cá nhân hay gia đình có những kỹ năng và sự sáng tạo nhất định. Từ sự sáng tạo của họ, quy trình sản xuất và sản phẩm không ngừng được bổ sung hoàn thiện. Do những kết quả thành công của những người này trong sản xuất - kinh doanh ngành nghề thủ công nghiệp cùng với sự mở rộng thị trường, nhu cầu phân công và hợp tác, thúc đẩy quá trình học nghề và truyền nghề cho dân cư trong làng, làm cho nghề đó ngày càng lan truyền ra khắp làng và tạo thành làng nghề.
2.1.3.3 Điều kiện hình thành của làng nghề tương Bần 

 Sự tồn tại và phát triển của làng nghề cần có những điều kiện cơ bản nhất định sau:

 Một là, gần đường giao thông.

 Hầu hết làng nghề cổ truyền đều nằm trên những đầu mối giao thông quan trọng, đặc biệt là những đầu mối giao thông thuỷ, bộ. Nằm ở vị trí này cho phép làng nghề có thể kết hợp sử dụng các loại phương tiện vận chuyển khác nhau để chở nguyên vật liệu về và chở sản phẩm đi tiêu thụ hoặc có điều kiện thuận lợi để thu hút các thương nhân đến buôn bán sản phẩm của làng nghề.

 Hai là, gần nguồn nguyên liệu.

 Hầu như không có làng nghề nào lại không gắn bó chặt chẽ với một trong những nguồn nguyên liệu chủ yếu phục vụ cho sản xuất của làng nghề. Phần lớn làng nghề hình thành nghề chính của mình xuất phát từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương hoặc lân cận.
 Ba là, gần nơi tiêu thụ sản phẩm hoặc thị trường chính.

 Làng nghề nói chung đều được đặt gần nơi tiêu thụ mà thường là các nơi tập trung dân cư với mật độ khá cao, gần chợ búa, bến sông bãi chợ và đặc biệt là rất gần hoặc không quá xa các trung tâm thương mại... Và sở dĩ vùng ĐBSH phát triển tập trung nhiều làng nghề truyền thống hơn so với các vùng khác cũng do một nguyên nhân quan trọng là vùng này gần Hà Nội, một trung tâm đô thị thương mại lớn xuất hiện sớm nhất so với cả nước, một kinh đô cổ và hiện đại, tiêu thụ phần lớn các sản phẩm thủ công truyền thống của vùng. Ngoài ra vùng còn có phố Hiến cũng là một trung tâm thương mại lớn xuất hiện sớm nhất của cả nước và nhiều đô thị lớn nhỏ khác.
2.1.4
Các nhân tố ảnh hưởng đến bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần

Làng nghề tương Bần đã trải qua nhiều bước thăng trầm và ảnh hưởng của nhiều nhân tố tự nhiên, kinh tế xã hội, trong đó các nhân tố kinh tế xã hội có ảnh hưởng mạnh mẽ hơn cả. Một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển làng nghề gồm có:

Một là, sự biến động của nhu càu thị trường.

 Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, làng nghề phải sản xuất và bán cái mà người ta cần, chứ không phải là cái mà mình có. Sản phẩm của làng nghề phải được thị trường chấp nhận về chủng loại, mẫu mã, chất lượng (theo nghĩa rộng), giá cả,... Nhu cầu của thị trường tác động trực tiếp đến làng nghề trên một số khía cạnh chủ yếu sau:

 - Trong từng thời kỳ, nhu cầu của thị trường thay đổi sẽ làm thay đổi sản phẩm làng nghề. Như vậy, nhu cầu thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm của làng nghề ở rất nhiều khía cạnh, từ đó ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của làng nghề.

 - Buộc các nhà sản xuất phải tự chủ, năng động trong sản xuất kinh doanh, tự xác định mặt hàng thị trường cần để có kế hoạch đáp ứng, từ đó phát triển cơ sở sản xuất của mình.

 - Buộc làng nghề phải nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế.

 - Trong nhiều năm qua làng nghề tương Bần có sản phẩm đáp ứng sự thay đổi nhu cầu của thị trường thì phát triển tốt. Nếu không thích ứng với thay đổi của thị trường thì sản xuất sẽ bị sa sút, thậm chí không duy trì được làng nghề, bỏ nghề để quay lại sản xuất nông nghiệp. Trong những năm tới, làng nghề phải đẩy mạnh sản xuất những sản phẩm theo hướng không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn phải có khả năng cạnh tranh cao.

 - Bên cạnh đó, việc làng nghề cần nơi tiêu thụ sẽ có thuận lợi nhất định trong việc tiêu thụ sản phẩm. Nơi tiêu thụ thường là nơi dân cư tập trung với mật độ khá cao. Thực tế cho thấy rất nhiều làng nghề phát triển tốt do một trong những nguyên nhân là ở gần thị trường chính.

 - Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế làng nghề tương Bần phải cạnh tranh gay gắt với sản phẩm cùng loại từ Trung Quốc, Thái Lan,... ngay ở thị trường trong nước. Nếu không tiếp tục giải quyết thị trường cho sản phẩm làng nghề một cách đồng bộ từ khảo sát nhu cầu thị trường, xác định cơ cấu sản phẩm của làng nghề, giảm thiểu chi phí,... thì sản xuất của làng nghề rất khó phát triển.

 - Như vậy, thị trường là nhân tố chủ yếu tác động đến sự tồn tại và phát triển làng nghề tương Bần. 

Hai là, chính sách của nhà nước.

 Cơ chế và chính sách của Nhà nước có ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong làng nghề và sự hình thành, phát triển làng nghề nói chung. Chính sách của Nhà nước tác động đến làng nghề trên một số khía cạnh sau:

 - Tạo điều kiện cho làng nghề mở rộng sản xuất kinh doanh.

 - Bổ sung nguồn lực cho làng nghề.

 - Là bộ phận của quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội nông thôn.

 Từ khi đổi mới cơ chế kinh tế, khi kinh tế tư nhân (đặc biệt là kinh tế hộ) được thừa nhận và khuyến khích thì làng nghề được phục hồi và phát triển. Việc Nhà nước ban hành các chính sách cho vay vốn,... đã tạo điều kiện cho làng nghề phát triển mạnh. Làng nghề tồn tại và phát triển trong môi trường cơ chế thị trường. Chính vì vậy, sản phẩm của làng nghề được sản xuất ra phải đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Ba là, kết cấu hạ tầng.

 Kết cấu hạ tầng trước hết là giao thông, điện, cấp thoát nước, bưu chính viễn thông,... có ảnh sự ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp rất lớn tới sự hình thành tồn tại và phát triển của làng nghề, trong đó giao thông vận tải là yếu tố quan trọng nhất. Nhờ có giao thông phát triển mà nguyên liệu và sản phẩm được giao lưu dễ dàng hơn phục vụ tốt hơn.

 Điện có nhiều tác dụng trong đó đặc biệt là đáp ứng nhu cầu cơ khí hoá trước hết là cơ giới hoá ở một số khâu, công đoạn trong quá trình sản xuất áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

 Thông tin là cầu nối để người sản xuất nắm bắt được nhu cầu sở thích của khách hàng từ đó ra quyết định về mẫu mã sản phẩm, giá bán đồng thời thông tin còn giúp cho chủ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm tiêu thụ sản phẩm.

 Tóm lại sự phát triển của kết cấu hạ tầng và sự phát triển của làng nghề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau kết cấu hạ tầng yếu kém sẽ làm cho quy mô sản xuất của doang nghiệp trong làng nghề chậm mở rộng.

Bốn là, trình độ khoa học và công nghệ

 Trình độ khoa học và công nghệ có ảnh hưởng lớn với làng nghề, nó ảnh hưởng trực tiếp đến năng xuất lao động, chất lượng và giá thành sản phẩm, đến năng lực cạnh tranh của các sản phẩm, hàng hoá trên thị trường và cuối cùng là quyết định đến sự tồn tại hay suy vong của một làng nghề.

 Hiện nay phần lớn các cơ sở sản xuất ở làng nghề vẫn sử dụng thiết bị thủ công, công nghệ cổ truyền chủ yếu dựa vào kinh nghiệm trong từng gia đình. Bởi vậy sản phẩm sản xuất ra số lượng sản phẩm thấp, giá thành cao hạn chế đến khả năng cạnh tranh của các sản phẩm.

 Để đa dạng hoá sản phẩm, nâng cao năng xuất, chất lượng sản phẩm các cơ sở sản xuất kinh doanh trong làng nghề không thể không đổi mới trang thiết bị, cải tiến áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Năm là, vốn cho phát triển sản xuất.

 Vốn là yếu tố, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của làng nghề. Trước đây vốn của các hộ sản xuất kinh doanh trong làng nghề thường là vốn tự có hoặc vay mượn của họ hàng, anh em nên quy mô sản xuất không được mở rộng. Ngày nay trong ®iều kiện nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt nhu cầu vốn đã khác trước đòi hỏi các hộ sản xuất kinh doanh trong làng nghề phải có lượng vốn khá lớn để đầu tư, cải tiến công nghệ, đưa máy móc vào một số khâu, công đoạn để thay thế lao động thủ công. Vốn ít dẫn đến đầu tư thấp..... nghèo đói.

Sáu là, nguyên vật liệu.

 Nguyên liệu có ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất của làng nghề tương Bần. Với làng nghề này thì giá trị nguyên liệu chiếm tỷ trọng cao trong giá trị sản phẩm (nguyên liệu là cấu thành của chi phí). Chất lượng nguyên liệu có ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng sản phẩm, qua đó ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, của đơn vị sản xuất cho nên làng nghề rất chú trọng đến yếu tố nguyên liệu.
Bẩy là, yếu tố truyền thống.

 Yếu tố truyền thống trong điều kiện hiện nay có tác dụng hai mặt vừa tích cực vừa tiêu cực, đối với sự phát triển của làng nghề.

 Tích cực là bởi yếu tố truyền thống có tác dụng bảo tồn những nét đặc trưng văn hoá của từng làng nghề, của dân tộc, làm cho sản phẩm làng nghề có tính độc đáo và có giá trị cao. Những người thợ cả, những nghệ nhân, các truyền thống tốt đẹp là tài sản của quốc gia. Những qui ước và ràng buộc trong các luật nghề, lệ làng đề ra những tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp, đòi hỏi người thợ phải sản xuất - kinh doanh một cách trung thực, bảo đảm chất lượng sản phẩm.

 Tiêu cực là do sự thay đổi của nền kinh tế, sự phát triển của công nghệ khoa học trong nền kinh tế thị trường dòi hỏi phải có những con người có đầu óc kinh doanh năng động, sáng tạo. Điều đó nhiều khi yếu tố truyền thống, những kinh nghiệm chủ nghĩa lại cản trở sự phát triển của nền kinh tế nói chung, của làng nghề nói riêng. Đồng thời những quy định ngặt nghèo, hạn chế trong luật nghề, lệ làng đã làm cản trở không nhỏ tới việc mở rộng sản xuất - kinh doanh của làng nghề. Trong điều kiện kinh tế thị trường không thể chỉ có kinh nghiệm mà phải có khoa học công nghệ kết hợp. Tóm lại nếu có thể đưa được những tiến bộ của khoa học - công nghệ hiện đại vào, nhưng vẫn giữ được những yếu tố truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc và những sản phẩm đó của các làng nghề phải được tiếp nhận trong thị trường của xã hội hiện đại.
2.2
Cơ sở thực tiễn

2.2.1
Tình hình phát triển làng nghề trên thế giới

 * Nhật Bản tiến hành CNH từ nền nông nghiệp cổ truyền. Trong quá trình CNH, Nhật Bản đã mở mạng lưới công nghiệp gia đình phân tán ở nông thôn làm vệ tinh cho các xí nghiệp lớn ở đô thị. Vừa duy trì và phát triển các ngành nghề cổ truyền, Nhật Bản vừa mở ra các ngành nghề mới, trước hết là các hoạt động dịch vụ kinh tế - kỹ thuật ở nông thôn, huy động thêm lao động nông thôn vào các hoạt động kinh tế ngoài nông nghiệp để nâng cao thu nhập của cư dân nông thôn, thúc đẩy nông nghiệp, nông thôn phát triển. Các ngành nghề thủ công ở nông thôn, các làng có nghề truyền thống vẫn được duy trì và phát triển trong quá trình CNH. Đến cuối thế kỷ XX, Nhật Bản có 867 nghề TTCN ở nông thôn. Sản phẩm của nghề sơn mài cổ truyền không chỉ phục vụ trong nước mà còn xuất khẩu ra nhiều nước khác, kể cả Mỹ. Tỉnh FIGU có nghề rèn cổ truyền từ 700 - 800 năm nay hiện đang thực hiện quy trình sản xuất nông cụ theo phương pháp cổ truyền được cải tiến gồm nhiều công đoạn được chuyên môn hoá, từ luyện thép tại tập đoàn sắt thép toàn Nhật Bản qua làm phôi theo tiêu chuẩn của từng loại sau đó mới đưa về gia đình để gia công. Nông cụ do các hộ gia đình làm ra được bao tiêu. Công nghệ chế tạo nông cụ cũng được cơ khí hoá với các máy móc gia công tiến bộ và có hệ thống máy móc tinh vi kiểm tra chất lượng sản phẩm. Vào những năm 70, ở tỉnh OITA đã có phong trào “mỗi thôn làng một sản phẩm” nhằm phát triển ngành nghề cổ truyền ở nông thôn. Kết quả là ngay từ năm đầu tiên, họ đã sản xuất được 143 loại sản phẩm, thu được 358 triệu USD, đến năm 1992 tăng lên 1,2 tỷ USD. Phong trào này đã nhanh chóng lan rộng khắp nước Nhật [5]. Năm 1990, thu nhập từ làm nghề thủ công và các hoạt động phi nông nghiệp khác ở Nhật Bản chiếm đến 85% tổng thu nhập của nông dân Nhật. Năm 1993, nghề thủ công ở Nhật đã đạt giá trị sản lượng 8,1 tỷ USD. Làng nghề của Nhật Bản còn là nơi tham quan du lịch lý thú. Ví dụ, năm 1992 một làng nghề ở OITA có tới 2.640 lượt người của 62 nước tới thăm. Xây dựng các xí nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ và các cơ sở công nghiệp gia đình ở nông thôn là hình thức sản xuất công nghiệp được tổ chức đầu tiên ở Nhật Bản [5].

 *Trung Quốc vào những năm 50 của thế kỷ XX có khoảng 10 triệu thợ thủ công. Sau khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời, các đơn vị sản xuất TTCNđược chuyển sang hoạt động dưới hình thức HTX và nhiều nguyên nhân khác, ngành nghề nông thôn dần bị mai một. Sau khi có chủ trương cải cách và mở cửa, nhiều hộ gia đình có nghề TTCN tự liên kết để xây dựng các xí nghiệp cá thể mà điển hình là xí nghiệp hương trấn ở Tô Nam (Giang Tô) đã thu hút nhiều lao động ở nông thôn và tạo ra giá trị sản lượng tương đối lớn; ở đây xí nghiệp hương trấn hoạt động công nghiệp chiếm 95% giá trị sản lượng (chủ yếu là công nghiệp nhẹ), 95% lao động là nông dân [5]. Từ khi cải cách đến nay, công nghiệp nông thôn Trung Quốc có sự phát triển đáng kể. Những năm 1978 - 1996, giá trị sản lượng của các doanh nghiệp nông thôn (trong đó có đóng góp không nhỏ từ các nghề TTCN) trong nền kinh tế tăng từ 9,1% lên hơn 50%, giá trị kim ngạch xuất khẩu trong tổng xuất khẩu tăng từ 9,2% lên 45%. Lao động làm việc trong các doanh nghiệp nông thôn tăng 5 lần, đạt 130 triệu lao động, thu hút 28,4% lao động nông thôn. Thu nhập nông thôn trong thời kỳ này tăng 14 lần [16]. Sự phát triển của công nghiệp nông thôn ở Trung Quốc chịu tác động của các chính sách vĩ mô như: Chính sách cải cách kinh tế vĩ mô và thể chế ở khu vực nông thôn; Luật doanh nghiệp tư nhân; Luật Doanh nghiệp tập thể nông thôn; các chương trình giáo dục và hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp nông thôn xuất khẩu; cải cách về mặt tài chính và Luật Phá sản [16].

 * Inđônêxia là nước nông nghiệp, trong quá trình CNH, Chính phủ Inđônêxia đã đề ra các chương trình phát triển ngành nghề TTCN ở nông thôn trong ba kế hoạch 5 năm. Để thu hút đầu tư vào TTCN, Chính phủ đã đề ra nhiều chính sách, trong đó chú ý đến khuyến khích về thuế và ưu tiên công nghiệp nhỏ chế biến nông sản xuất khẩu. Chính phủ Inđônêxia còn tổ chức ra “hội đồng thủ công nghiệp quốc gia Inđônêxia” nhằm thúc đẩy các ngành TTCN phát triển như tổ chức thi thiết kế mẫu mã, tổ chức triển lãm hàng TTCN và lập “Trung tâm phát triển tiểu công nghiệp” để quản lý, hỗ trợ TTCN. Kế hoạch phát triển các ngành TTCN được lồng vào các chương trình tạo việc làm ở nông thôn. Năm 1994, Inđônêxia đã cung cấp tiền để một số làng khôi phục nghề thủ công cổ truyền nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho nông dân [5]

 * Thái Lan có nhiều biện pháp khuyến khích phát triển TTCN nông thôn. Trong quá trình CNH nông thôn Chính phủ Thái Lan đã tiến hành mở mang các ngành nghề TTCN, phát triển mạnh mẽ nghề truyền thống thủ công mỹ nghệ, sản xuất được nhiều sản phẩm hàng hoá xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới nhờ có sự kết hợp tay nghề của nghệ nhân với công nghệ, kỹ thuật, thiết bị hiện đại. Năm 1990, kim ngạch xuất khẩu mỹ nghệ vàng bạc của Thái Lan đã đạt gần 2 tỷ USD. Sản phẩm của nghề gốm sứ cổ truyền trở thành mặt hàng xuất khẩu thu ngoại tệ đứng thứ hai sau gạo (năm 1989 đạt 300 triệu baht). Chính phủ Thái Lan còn chú ý phát triển ngành thủ công sản xuất các sản phẩm từ nguyên liệu, cây quả ở địa phương, nhằm tạo việc làm và tăng thu nhập cho cư dân nông thôn thông qua một số biện pháp như: cung cấp vốn tín dụng, bồi dưỡng tay nghề, tiếp thị, tạo ra mối quan hệ gia công giữa công nghiệp nhỏ và công nghiệp lớn [5]. Vào đầu thế kỷ XXI, Chính phủ Thái Lan đã tài trợ cho những sáng kiến đẩy mạnh các ngành thủ công địa phương, coi đây là chương trình lớn nhằm tạo động lực xuất khẩu mới và giải quyết tình trạng dư thừa nhân công. Nhằm xuất khẩu được nhiều loại hàng thủ công, năm 2002, Bộ Thương mại Thái Lan đã mời nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp làm việc với một HTX thủ công ở nông thôn để cải tiến sản phẩm truyền thống đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả là sản phẩm đó đã có mặt ở các cửa hàng bách hoá cao cấp tại Tôkyô với giá cao gấp 4 lần giá bán trong nước. Năm 2003, Chính phủ Thái Lan chi khoảng 800 triệu baht (tương đương 18,7 triệu USD) để cung cấp thêm 400 sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu đồng thời tổ chức các triển lãm thương mại tại EU và Nhật Bản [1].

 * Ấn Độ có nhiều ngành nghề thủ công và làng nghề truyền thống. Trong hai kế hoạch 5 năm (1980 - 1990), Chính phủ Ấn Độ đã có chương trình tổng hợp thúc đẩy nông thôn, trong đó có việc phát triển ngành nghề TTCN nhằm tăng việc làm, tăng thu nhập. ở Ấn Độ, hàng chục triệu người nông dân đang làm nghề thủ công với doanh thu bán các sản phẩm này đạt 1.000 tỷ rupi. Chính phủ Ấn Độ đề ra nhiều biện pháp và chính sách để bảo tồn và phát triển nghề thủ công mỹ nghệ như tổ chức các trung tâm nghiên cứu công nghệ và thiết kế mẫu cho các mặt hàng thủ công mỹ nghệ ở các trung tâm kinh tế. Ấn Độ còn có khoảng 400 trung tâm dạy nghề rải rác ỏ các vùng. Đặc biệt quan tâm đến đội ngũ thợ lành nghề, thợ cả có nhiều kinh nghiệm, Chính phủ Ấn Độ thành lập 13 trung tâm chuyên lo việc nâng cao tay nghề cho thợ cả. Các nghệ nhân tài năng được Nhà nước quan tâm cả về vật chất cũng như tinh thần. Từ năm 1950 đến nay, Chính phủ Ấn Độ đặt ra giải thưởng cấp Nhà nước trao tặng cho các thợ cả, nghệ nhân xuất sắc một thẻ chứng nhận của Chính phủ, 10.000 rupi tiền thưởng và một bộ quần áo của Tổng thống ban tặng. Từ năm 1973, mỗi năm Nhà nước chọn ra 15 thợ cả - nghệ nhân xuất sắc và cấp cho mỗi người khoản trợ cấp 500 rupi/tháng. ở Ấn Độ, Viện Thủ công mỹ nghệ quốc gia là cơ quan nghiên cứu phục vụ phát triển các làng nghề cổ truyền. Ngoài việc nghiên cứu công nghệ, mẫu mã, mặt hàng, trong thời gian qua, Viện còn tổ chức hàng trăm cuộc triển lãm, hội chợ hàng thủ công mỹ nghệ ở trong và ngoài nước, giới thiệu các mặt hàng đặc sắc của Ấn Độ, nghiên cứu thị trường và tiếp thị để mở rộng thị trường xuất khẩu [5].
2.2.2
Tình hình phát triển các làng nghề tương ở Việt Nam

+ Tương Khả Do

 Xã Nam Viêm, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc có loại tương ngô, đặc sản ngon có tiếng từ lâu đời. Từ thời vua Lê Cảnh Hưng, nước tương đã truyền dâng để dùng trong hoàng tộc và thiết khách. Người dân vẫn thường gọi tương Khả Do là tương tiễn vua.

 Hiện nay nghề làm tương ở làng Khả Do không còn phát triển như trước, do sản phẩm làm ra không cạnh tranh được với nhiều loại nước chấm trên thị trường. Cả làng Khả Do trước kia có hàng trăm hộ làm tương, nay chỉ còn vài chục hộ giữ được nghề, sản phẩm làm ra cũng chỉ phục vụ sinh hoạt trong gia đình và làm quà biếu cho khách.

 Để khôi phục và phát triển nghề truyền thống, xã Nam Viêm đã mời các cụ già cao niên có kinh nghiệm làm tương cổ truyền tổ chức đào tạo, truyền nghề lại cho hàng chục đoàn viên thanh niên của xã. Đồng thời, quy hoạch 40 ha đất phát triển vùng nhiên liệu, trong đó chủ yếu trồng các giống ngô nếp, ngô giẻ, đỗ họ cúc để chuyên làm tương. Xã cũng tạo điều kiện về mặt bằng, hỗ trợ vốn, mua sắm thiết bị, xây dựng thương hiệu, quảng bá giới thiệu sản phẩm giúp các cơ sở phát triển sản xuất. Dự kiến tới 2010 xã sẽ thành lập hợp tác xã tương Khả Do, thu hút 80 - 100 lao động làm nghề, mỗi năm sản xuất 72000 - 75000 lít tương, mở rộng thị trường tiêu thụ ra cả thị trường lân cận [3].

Tương Cự Đà ( xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây)

Làm tương là nghề cổ nhất của làng đến nay, với nhiều gia đình coi sản xuất tương như cái nghiệp của mình không thể bỏ làm tương.

 Tương Cự Đà có 12 hộ chuyên sản xuất, không chỉ với Hà Đông mà còn là đặc sản vươn tới nhiều địa phương khác.

Cự Đà có nghề làm tương truyền thống qua 300 - 400 năm.

Nhận thức được rõ giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần trong việc gìn giữ và phát huy làng nghề. Ngày 22/05/2007, thương hiệu “tương nếp” Cự Đà đã có mặt khắp trong Nam ngoài Bắc. Trung bình mỗi năm Cự Đà cung cấp cho thị trường khoảng 14.000 lit tương (tương xay, tương mảnh), thu về khoảng 700 triệu đồng [11].
 Sản xuất tương là nghề truyền thống của người dân Cự Đà, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai. Hiện nay, ở thôn Cự Đà có khoảng 400 hộ tham gia làm nghề và hơn 100 hộ tiêu thụ sản phẩm cho người dân.

 Tương sản xuất và tiêu thụ quanh năm nhưng vào dịp tết Nguyên Đán cổ truyền mức tiêu thụ mạnh hơn từ 300 - 350 lÝt trên ngày. Sản phẩm tương Cự Đà đã tiêu thụ rộng rãi khắp các tỉnh thành trong cả nước và đã xuất khẩu sang một số nước châu Á. Năm 2007, xã Cự Khê đã đăng ký thương hiệu với cục sở hữu trí tuệ, mục đích nâng cao giá trị sản phẩm tương khi bán ra thị trường và chống hàng nhái, hàng giả, để đảm bảo quyền lợi cho người sản xuất.

 Tương Dục Mĩ (Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ)

 Dục Mĩ có trên 400 hộ dân theo nghề làm tương và được công nhận là làng nghề truyền thống (16/08/2007) từ đó chính quyền và nhân dân trong thôn như có thêm động lực để tìm ra hướng đi mới cho làng nghề, bà con phấn khởi đầu tư trang thiết bị hiện đại để làm tương đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhờ đó đầu ra của sản phẩm được mở rộng. Hiện nay được tiêu thụ ở nhiều nơi như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang...

 Nơi đây như cơ sở sản xuất tương truyền thống Thanh Nghì mỗi năm bán hàng ngàn lít tương với giá bán từ 10.000 đồng - 20.000 đồng một lít. Nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất nhờ thế mà sản lượng tương toàn xã đạt hàng trăm nghìn nước tương/ năm. Nghề này giúp nhiều gia đình có thu nhập ổn định bình quân trên 30 triệu đồng/ năm. Thậm chí nhiều hộ thu hàng trăm triệu đồng/năm.
 Năm 2004 làng Dục Mĩ sản xuất đạt 800.000 lít tương thu hút 400 lao động làm nghề chiếm 72,7% lao động của làng giá trị thu nhập từ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (trong đó chủ yếu là nghề làm tương) chiếm 65,9%.

Năm 2005 sản xuất đạt 10.000 lit thu hút 420 lao động chiếm 73% lao động trong làng giá trị thu nhập từ ngành nghề chiếm 68,2% giá trị thu nhập của làng. Trong giai đoạn 2006 - 2010 làng đang phấn đấu sản xuất từ 40.000 lÝt đến 50.000 lit tương/năm trở lên đồng thời phát triển mở rộng quy mô sản xuất thu hút thêm nhiều hộ trong làng cùng tham gia sản xuất tương thành phẩm. Hiệu quả xã hội của nghề làm tương thì đã quá rõ ràng: Giải quyết việc làm tăng thu nhập chính cho người dân, góp phần tích cực vào việc xoá đói giảm nghèo giảm các tệ nạn xã hội, tạo bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng thu nhập từ ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.
 Năm 2006 sản xuất được 120.000 lit với giá là 10.000 đồng/lit thu lãi với trên 300 - 400 triệu đồng chiếm tỷ lệ cao về thu nhập làng nghề.
 Năm 2007 có 169 hộ, dự kiến đến 2008 tổng số hộ sản xuất là 180 với sản lượng là 185.000 lít thu về khoảng 555 triệu đồng. 

Ngoài ra còn có một số làng nghề tương khác như làng nghề tương Nam Đàn- Nghệ An, tương Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội....
2.2.3
Sự thăng trầm và quá trình phát triển của làng nghề tương bần ở Việt Nam

 Tương Bần đã có từ lâu đời, là món ăn của người nghèo nhưng là sản phẩm đặc biệt trong ẩm thực Việt Nam. Nó đã đi vào dân gian, truyền từ đời này sang đời khác của làng. Cụ Hải Thượng Lãn ông, nhà y học nổi tiếng thế kỉ thứ XIII (người đất Liêu Xá - Yên MÜ - Hưng Yên) trong cuốn sách “Lữ công thắng lãm” cho tương là món ăn giàu dinh dưỡng, là thứ nước chấm độc đáo của người Việt. Trong sách cụ có giới thiệu sáu loại tương. Trong đó có tương Bần. Tương Bần có mặt trong các ngôi chùa, có mặt trong các bữa ăn đãi khách. Cùng dòng chảy thời gian tưởng chừng như tương Bần bị mai một thế nhưng vào đầu thế kỷ XX (1910) tương Bần lại được biết đến không chỉ trong nước, khắp ba miền (Bắc - Trung - Nam) và ở nước ngoài, tương được bán sang Pháp, có cả gian hàng được bán ở thủ đô Paris hoa lệ và khó tính. Tương Bần được đóng vào những thùng gỗ có ba đai tre, chứa đủ 24 lít dùng nắp nút gỗ bọc lá chuối khô, dán giấy đỏ ở ngoài. Và sau đó tương Bần lại bị mai một và vắng bóng trên thị trường.

Cho tới những năm 1935 - 1940 có cụ bà Thân Thị Lựu khéo tay làm tương. Cụ mạnh dạn làm tương và đưa sản phẩm bán ở quán lấy tên hiệu là Cự Lẫm ai ngờ cái quán tên đầu tiên ở cạnh đường số 5 ấy lại là sự mở màn cho việc đưa tương Bần đến với mọi người, sau nhà sản xuất hiệu Cự Lẫm có thêm nhà sản xuất hiệu Dân Sinh khách thập phương qua lại mua tương về ăn thấy ngon và lời đồn tiếng thơm vang đến Hà Nội và được người Hà Nội ưa chuộng cạnh tranh với một làng tương khác như tương Cự Đà ở Hà Đông, tương Nam Đàn ở Nghệ An. Kế thừa truyền thống nghề làm tương của cha ông người làng Bần đã được truyền nghề sản xuất từ đời này qua đời khác và bảo nhau giữ gĩn chữ tín để không phụ lòng mến mộ của khách hàng. Trong những năm tháng thời bao cấp nghề làm tương nay bị mai một gặp không ít khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ, tương sản xuất ra nhưng không bán được, giá trị mang lại cho người sản xuất thấp do vậy nhiều hộ bỏ nghề không sản xuất do vậy tương bần càng có dấu hiệu mai một, tương bần đã trải qua bao thăng trầm trong lịch sử và kể từ năm 1990 (thế kỉ XX) trở lại đây làng nghề tương bần mới được khôi phục và phát triển hộ sản xuất làm quanh năm dân làng Bần đã sống bằng cái nghề cùng với họ qua bao thế hệ. Đến năm 2002 thực hiện chủ trương của tỉnh Hưng Yên và huyện Mĩ Hào về khôi phục làng nghề huyện khuyến khích các hộ sản xuất khôi phục nghề tìm thị trường tiêu thụ và ngày nay tương Bần vẫn được duy trì và phát triển với danh tiếng được nhiều người biết đến và tương bần được bán ở các nơi thậm chí sang cả thị trường nước ngoài (Đức, Nga, Pháp, Tiệp Khắc, Ba Lan).

2.2.4
Những bài học kinh nghiệm về bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần
Nhắc đến tương Bần người tiêu dùng liên tưởng đến món ăn cổ truyền của nông thôn Việt Nam và của dân tộc Việt Nam. Để bảo tồn và phát triển làng nghề phải sản xuất ra tương chất lượng ổn định là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của làng nghề để giữ gìn uy tín, giá cả phải hợp lý với nhu cầu của thị trường. Người sản xuất cần phải có kinh nghiệm quy trình kỹ thuật với bí quyết gia truyền sản phẩm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Sản phẩm sản xuất ra phải đồng đều có địa chỉ sản xuất mỗi hộ phải có thương hiệu riêng và phải xây dựng thương hiệu cho làng nghề để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn về xuất sứ sản phẩm, tạo lên uy tín, danh tiếng cho làng nghề, góp phần bảo tồn giá trị và tri thức truyền thống của địa phương. Bên cạnh đó các hộ sản xuất trong làng nghề không ngừng học hỏi nâng cao kiến thức về kỹ thuật sản xuất, lựa chọn nguyên liệu đầu vào cẩn thận, chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm đầu ra người sản xuất biết áp dụng hài hoà bí quyết, quy trình công nghệ truyền thống và công nghệ hiện đại.

Mở rộng, xây dựng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho làng nghề cần có sự quan tâm của địa phương trong làng nghề.

3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CøU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1 
Đặc điểm địa bàn nghiên cứu

 * Điều kiện tự nhiên

 - Vị trí địa lý:

 Đặc điểm làng nghề sản xuất tương Bần thuộc thị trấn bần Mĩ Hào- Hưng Yên 

 Phía Đông giáp xã Nhân Hoà.

 Phía Tây, Tây Nam giáp xã Giai Phạm (Yên Mĩ).

 Phía Nam giáp xã Nghĩa Hiệp (Yên Mĩ).

 Phía Bắc giáp Phú Đa

 Làng nghề tương Bần thị trấn Bần - Mĩ Hào - Hưng Yên nằm ở phía đông cửa ngõ thủ đô Hà Nội. Nằm ở phía bắc tỉnh Hưng Yên với tổng diện tích đất tự nhiên là: 574,2 ha.

 Làng nghề tương Bần huyện Mĩ Hào - Hưng Yên nằm trên trục đường quốc lộ số 5A từ thị trấn Bần có thể liên hệ với các tỉnh thành khác như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh... thị trấn Bần- Mĩ Hào- Hưng Yên có vị trí thuận lợi cho phát triển kinh tế, thuận lợi cho các ngành tiểu thủ công nghiệp đặc biệt là nghề sản xuất và kinh doanh tương.

 - Địa hình

 Làng nghề tương Bần - thị trấn Bần - Mĩ Hào - Hưng Yên thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng không có đồi núi, địa hình bằng phẳng thuận lợi cho sự phát triển làng nghề.
 - Khí hậu thời tiết

 Hưng Yên nằm trong vùng khí hậu thuận lợi, khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình 24o - 27o, độ ẩm trung bình 85% - 86% lượng mưa 1600 mm - 1700 mm đã đủ để cung cấp lượng nước. Mùa nóng từ tháng 5 - tháng 10, mùa hanh khô từ tháng 11 - tháng 4 năm sau. Khí hậu này rất thuận lợi cho việc làm tương phát triển làng nghề.

 * Đặc điểm xã hội

 - Dân số và lao động

 Làng nghề tương Bần thị trấn Bần có số hộ là 1216 hộ. Với 3109 nhân khẩu (2008), tổng số lao động trong làng nghề năm 2008 là 2109 lao động.

 - Cơ sở hạ tầng

 Có 3 km đường Quốc lộ 5A chạy qua, 5 km đường liên huyện, 5 km đường liên xã, thôn. Đường liên xã, thôn đều được dải nhựa, bê tông.

 Điện, thông tin liên lạc 100% số hộ trong làng nghề đều có điện sinh hoạt và sản xuất, 90% số hộ có máy điện thoại cố định.

- Bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần đã góp phần vào sự dịch chuyển c¬ cấu kinh tế thị trấn Bần - Mĩ Hào - Hưng Yên.

Bảng 3.1. Cơ cấu kinh tế thị trấn Bần

	Năm
	2006
	2007
	2008

	
	Giá trị (tû.đ)
	CC (%)
	Giá trị (tû.đ)
	CC (%)
	Gi¸ trÞ
 (tû.®)
	CC (%)

	Tổng
	116.8
	100
	146.6
	100
	183.3
	100

	NN
	18.7
	16.01
	18.8
	12.82
	20.1
	10.97

	CN
	51.6
	44.18
	68.4
	46.66
	86.7
	47.30

	DV
	46.5
	39.81
	59.4
	40.52
	76.5
	41.73


Nguồn: Thống kê thị trấn Bần
Làng nghề phát triển sẽ làm giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tỷ trọng nông nghiệp qua các năm giảm năm 2006 giá trị về nông nghiệp là 18,7 tỷ đồng chiếm 16,01%. Đến năm 2008 là 20,1 tỷ đồng tuy có tăng nhưng xét về cơ cấu trong tổng giá trị thì giảm và chiếm 10,97%. Phát triển làng nghề góp phần tăng giá trị về công nghiệp và dịch vụ, tăng dần qua các năm. Năm 2006 giá trị công nghiệp là 51,6 tỷ đồng chiếm 44,18% đến năm 2008 tăng lên 86,7 tỷ đồng chiếm 47,30%, dịch vụ được tăng đều qua các năm, năm 2007 là 59,4 tỷ đồng chiếm 40,52% đến năm 2008 tăng lên 76,5 tỷ chiếm 41,73%. 
            Năm 2006                                               Năm 2007
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Biểu đồ 3.1: Cơ cấu kinh tế thị trấn Bần qua 3 năm (2006 - 2008)
3.2 
Phương pháp nghiên cứu

3.2.1 
Phương pháp thu thập số liệu

 - Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp (các tài liệu, giáo trình, sách báo, luận án, internet...), có liên quan đến đề tài nghiên cứu.

 - Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp (điều tra các điểm và hộ)

 - Phương pháp đánh giá nhanh nông thôn (PRA)

 PRA là phương pháp tiếp cận phát triển nông thôn bao gồm một loạt các cách tiếp cận và phương pháp khuyến khích, lôi cuốn người dân nông thôn cùng tham gia chia sẻ, thảo luận và phân tích kiến thức của họ về đời sống và điều kiện nông thôn để tìm ra phương sách, giải pháp. Từ đó lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch nhằm cải thiện đời sống của cộng đồng nông thôn; là phương pháp nghiên cứu phát triển nông thôn, tập hợp hệ thống các công cụ nghiên cứu. Thông qua các công cụ này người nghiên cứu và người dân cùng phát hiện các vấn đề, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp giải quyết, phối hợp thực hiện và cùng rút ra những bài học kinh nghiệm phổ cập. Qua PRA người nghiên cứu phổ cập có thể học hỏi từ người dân, đồng cảm với người dân, là người cộng tác làng cốt giúp cộng đồng nông thôn phát triển.

 Một số kỹ thuật cơ bản khi sử dụng công cụ PRA.

 - Thu thập tài liệu có sẵn.

- Tạo mối quan hệ.

- Làm việc với nhóm sở thích.

- Sử dụng phương pháp phỏng vấn linh hoạt. Trong phỏng vấn linh hoạt, người nghiên cứu phải có một số câu hỏi: Ai? Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Tại sao? Như thế nào? Và bao nhiêu?
3.2.2 
Phương pháp phân tích thống kê kinh tế
- Phương pháp so sánh.

 Dựa trên các chỉ tiêu đã tính toán cho từng hộ sản xuất, từng nhóm yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất và tiêu thụ từ đó so sánh với các chỉ tiêu tương ứng để xem yếu tố nào là ảnh hưởng nhất.

 - Phương pháp mô tả dùng một số chỉ tiêu để nhận biết thực trạng về phát triển sản xuất và tiêu thụ tương từ đó giúp phân biệt được sự khác nhau về bản chất của chúng theo yêu cầu nội dung nghiên cứu.

 - Phương pháp dự báo nhằm mục đích xác định phưong hướng phát triển sản xuất tương trong thời gian tới. Dựa vào tình hình thực tế về điều kiện, khả năng phát triển sản xuất cũng như diễn biến thị trường tiêu thụ để đề ra phương hướng phát triển

 + Điểm nghiên cứu làng nghề tương Bần là làng nghề sản xuất tương có từ lâu đời thuận lợi cho việc tiến hành khảo sát nghiên cứu, phân tích đánh giá.
 - Số mẫu điều tra lµ 120 hé


Trong đó: Số doanh nghiệp sản xuất tương : 2



 Số hộ chuyên sản xuất: 65



 Số hộ kiêm sản xuất: 53

3.2.3
Phương pháp phân tích SWOT

SWOT là tập hợp viết tắt những từ cái đầu tiên của các từ tiến Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Nguy cơ). Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề hoặc ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng như trong kinh doanh.
Muốn phân tích mô hình SWOT chú trọng vào môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, xem xét điểm mạnh, điểm yếu từ môi trường bên trong cũng như những cơ hội và nguy cơ từ môi trường bên ngoài. Hãy tưởng tượng mô hình SWOT của bạn có cấu trúc như bảng sau:

- Môi trường bên trong: (STRENGTH) Điểm mạnh + (WEAKNESS) Điểm yếu

- Môi trường bên ngoài: (OPPORTUNITY) Cơ hội + (THREAT) Nguy cơ

3.2.4
Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu

Nhóm chỉ tiêu về quy mô sản suất.

Số hộ, cơ sở tham gia sản xuất,

Diện tích đất đai, nhà xưởng phục vụ cho làng nghề

 Số lao động tham gia vào làng nghề

Số vốn thu hút vào làng nghề

Khối lượng sản xuất ra trong năm

Doanh thu từ làng nghề

Thu nhập bình quân của người lao động, của các hộ

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Đại hội lần thứ 6 của đảng cộng sản Việt Nam (1986) thực hiện chủ trương đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, xoá bỏ chế độ tập chung quan liêu bao cấp, chuyển sang nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN, đã tạo ra một bước ngoặt mới trong công cuộc phát triển kinh tế. Chính sách phát triển kinh tế nhiều thành phần trong cơ chế thị trường đã tạo ra một sức sống mới phục sinh các làng nghề truyền thống. Cơ chế mới đã mở rộng khả năng huy động mọi nguồn tiềm năng: Lao động, vật tư, tiền vốn... của các hộ gia đình trong làng nghề và phát triển sản xuất. Nhiều làng nghề truyền thống trước đây bị mai một, tàn lụi, nay bắt đầu phát triển.
4.1
Thực trạng làng nghề tương Bần

4.1.1 
Sự vận động, phát triển của hộ sản xuất và kinh doanh tương Bần 

Phát triển làng nghề tương Bần có tác động lớn đến đời sống kinh tế xã hội, trước năm 1990 có khoảng 20 hộ sản xuất từ khi huyện Mĩ Hào có chủ trương khôi phục lại làng nghề thì ở thị trấn Bần đã có nhiều hộ trở lại để sản xuất khôi phục làng nghề. Qua ba năm số hộ sản xuất và kinh doanh như sau:
Bảng 4.1 Số hộ SX và kinh doanh tương qua 3 năm (2006 - 2008)

	 Năm Số hộ
	2006
	2007
	2008
	07/06
	08/07
	BQ

	1.Số hộ của làng nghề
	1205
	1211
	1216
	100.50
	100.41
	100.45

	2. Số hộ SX và KD

- Hộ chuyên SX

- Hộ kinh doanh

- Hộ kiêm
	273

 64

161

48
	300

73

172

55
	288

67

168

53
	109

114

107

115
	96

92

98

96
	102.29

102.41

102.40

105.07


 







Nguồn: Số liệu điều tra
Tương trí địa lý thuận lợi, giao thông thuận tiện, nhờ đó người tiêu dùng mua tương dễ dàng hơn do đó hộ gia đình kinh doanh tương tăng bình quân 2,40% từ đó thúc đẩy làng nghề phát triển. Số hộ chuyên sản xuất tăng bình quân 2,41%. Hộ kiêm sản xuất tăng nhiều hơn bình quân tăng 5,07%

Bảng 4.2 Quy mô hộ sản xuất tương qua 3 năm (2006 - 2008)










 ĐVT: Hộ

	 Năm 

Quy mô 
	2006
	2007
	2008
	07/06
	08/07
	BQ

	Lớn
	30
	30
	30
	1
	1
	1

	Trung bình
	34
	43
	37
	1,26
	0,86
	1,04

	Nhỏ
	48
	55
	53
	1,15
	0,96
	1,05

	Tổng
	112
	128
	120
	1,14
	0,94
	1,04


 Nguồn: Số liệu điều tra

 Tương Bần được các hộ sản xuất làm vào chum sành, mỗi chum chứa khoảng 100 lít. Xét theo quy mô sản xuất thì những hộ sản xuất với quy mô lớn có từ 200 chum trở lên, những hộ có quy mô sản xuất trung bình có khoảng từ 100 - - 200 chum và những hộ sản xuất với quy mô nhỏ có khoảng dưới 100 chum. Các hộ sản xuất ở đây sản xuất liên tục trong năm. Từ năm 2006 - 2008 số hộ có quy mô lớn là 30 hộ và năm 2006 số hộ có quy mô trung bình là 34 hộ chiếm 30,36%; và đến năm 2008 tăng lên là 37 hộ chiếm 30,83%. Hộ có quy mô nhỏ năm 2007 có 55 hộ chiếm 42,97% và năm 2008 có 53 hộ quy mô nhỏ chiếm 44,17%.

 Nhìn chung quy mô hộ sản xuất có sự biến động không đáng kể từ năm 2006 - 2008. Năm 2006 tổng số hộ sản xuất là 112 hộ, năm 2008 tăng lên 120 hộ. Sự gia tăng các hộ sản xuất là rất nhỏ.

Bảng 4.3 Cơ cấu loại hình SX tương qua 3 năm (2006 - 2008)

	 Năm
 Loại hình
	2006
	2007
	2008

	
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)

	DN
	2
	1,78
	2
	1,56
	2
	1,66

	Hộ chuyên
	62
	55,36
	71
	55,47
	65
	54,17

	Hộ kiêm
	48
	42,86
	55
	42,97
	53
	44,17

	Tổng
	112
	100
	128
	100
	120
	100


 Nguồn: Số liệu điều tra

Các loại hình sản xuất tương trong làng nghề bao gồm doanh nghiệp, hộ chuyên, hộ kiêm. Doanh nghiệp là loại hình chiếm tỷ lệ ít nhất trong các hộ ở làng nghề. Năm 2006 chiếm 1,78%, năm 2008 chiếm 1.66%. Hộ chuyên sản xuất chiếm tỷ lệ lớn nhất. Năm 2007 chiếm 55,47%, năm 2008 chiếm 54,17%. Hộ kiêm sản xuất chiếm tỷ lệ ít hơn hộ chuyên. Số hộ kiêm tăng dần qua ba năm, năm 2006 chiếm 42,86%; năm 2008 tăng lên và chiếm 44,17%.

 * Cơ sở vật chất của làng nghề

Bảng:4.4 Cơ sở vật chất của các hộ trong làng nghề

	Nội dung
	ĐVT
	2006
	2007
	2008

	1. Khu vực chuyên SX tương
	Khu vực
	1
	2
	2

	2. Nhà xưởng SX

- Kiên cố

- Bán kiên cố
	Nhà xưởng

Nhà xưởng
	
	
	120

78

42

	3. Trang thiết bị

- Máy rang

- Máy say

- Máy đóng chai

- Chum

- Giàn mốc

- Xoong

- Bếp lò
	Chiếc

Chiếc

Chiếc

Cái

Cái

Cái

Cái
	2

6

2


	5

8

4
	7

10

4

25940

574

364

231

	4. Diện tích khu vực SX

- DN

- Hộ chuyên

- Hộ kiêm
	m2

m2
m2
m2
	
	
	1700

19030.56

10096.5


Nguồn: Số liệu điều tra

Cơ sở vật chất trong làng nghề sản xuất tương Bần còn chưa được đầu tư nhiều, sản xuất vẫn mang tính thủ công truyền thống. Số liệu điều tra cho thấy hầu hết những hộ có quy mô nhỏ hoặc những hộ kiêm chưa đầu tư máy móc, cũng như chưa biết kết hợp được máy móc vào các khâu sản xuất. Do vậy sản lượng sản xuất ra không được cao, chất lượng sản phẩm sản xuất không được đồng đều. Một số hộ có quy mô lớn, hộ chuyên, doanh nghiệp đã có sự đầu tư về máy móc trang thiết bị như máy đóng chai, máy rang, máy say, máy nghiền… vào sản xuất làm năng suất lao động tăng lên, giá thành sản phẩm hạ, chất lượng sản phẩm đồng đều hơn tuy nhiên sự đầu tư đó còn ít. Năm 2006 số máy rang trong cả làng nghề là 2 chiếc, năm 2008 tăng lên 7 chiếc. Tổng số máy say làng nghề có năm 2006 là 6 chiếc, năm 2008 là 10 chiếc. Máy đóng chai năm 2006 làng nghề có là 2 chiếc, năm 2008 có 4 chiếc. Số máy móc thiết bị trên cho thấy làng nghề cần phải đầu tư thêm nhiều về máy móc, trang thiết bị vào sản xuất sản phẩm của làng nghề.

 Diện tích khu vực sản xuất còn nhiều vấn đề đáng quan tâm. Diện tích khu vực dành cho sản xuất còn chưa đáp ứng được cho nhu cầu sản xuất. Với các doanh nghiệp, bình quân mỗi một doanh nghiệp chỉ có 850 m2 diện tích mặt bằng. Bình quân mỗi hộ chuyên có 292,8 m2 và hộ kiêm là 190,5 m2. Diện tích mặt bằng này không phải dành toàn bộ cho sản xuất mà còn là nơi ở của hộ. Chỉ có số ít các hộ tách riêng khu vực sản xuất với nơi ở.

 Số liệu điều tra cho thấy năm 2008 trong làng nghề mới có 2 khu vực chuyên sản xuất tương. Số nhà xưởng dành cho sản xuất là 120 trong đó nhà xưởng kiên cố là 78 và bán kiên cố là 42.

 Cơ sở vật chất phục vụ sản xuất tương đang được các hộ từng bước đầu tư, nhằm đảm bảo duy trì và phát triển làng nghề sản xuất tương Bần lâu dài và bền vững. Cần phải xây dựng khu tập trung sản xuất tương.

4.1.2 
Thực trạng về lao động trong làng nghề

Bảng 4.5. Thực trạng về lao động trong làng nghề trong 3 năm 
(2006 - 2008)

	 Năm 
Số LĐ
	2006
	2007
	2008

	
	SL (Người)
	CC (%)
	SL (Người)
	CC (%)
	SL (Người)
	CC (%)

	Tổng số LĐ trong làng nghề
	2078
	100
	2093
	100
	2109
	100

	LĐ của hộ SX tương
	224
	10,78
	256
	12,23
	216
	10,24

	LĐ thuê ngoài SX tương
	374
	18,00
	425
	20,31
	486
	23,05

	LĐ kiêm SX tương
	313
	15,06
	370
	17,68
	376
	17,83

	LĐ chuyên SX tương
	285
	13,72
	311
	14,86
	326
	15,46

	LĐ không SX tương
	1480
	71,22
	1412
	67,46
	1407
	66,71


Nguồn: Số liệu điều tra

 Tổng lao động trong làng nghề năm 2006 là 2.078 lao động trong đó lao động tham gia vào hoạt động sản xuất tương là 598 lao động chiếm 28,78% (224 lao động là lao động trong hộ chiếm 10,78% lao động trong cả làng nghề, 374 lao động sản xuất đi thuê ngoài chiếm 18% lao động trong cả làng nghề). Trong số những lao động tham gia hoạt động sản xuất tương trong làng nghề thì có 313 lao động là lao động kiêm chiếm 15,06% lao động trong cả làng nghề và có 285 lao động chuyên sản xuất tương chiếm 13,71% lao động trong toàn làng nghề. Số lao động trong làng nghề không sản xuất tương là 1480 lao động chiếm 71,22%lao động trong làng nghề. Năm 2007, số lao động tham gia hoạt động sản xuất tương là 681 lao động chiếm 32,54% lao động trong cả làng nghề trong đó lao động đi thuê là 425 lao động chiếm 20,31% và lao động của hộ là 256 lao động chiếm 12,23%; lao động kiêm là 370 lao động chiếm 17,68%; lao động chuyên là 311 lao động chiếm 14,86%. Lao động không làm tương là 1412 lao động chiếm 67,46%. Tổng số lao động trong làng nghề năm 2008 là 2109 lao động, trong đó lao động không sản xuất tương là 1407 lao động chiếm 66,71%; số lao động sản xuất tương là 702 lao động chiếm 33,29% (lao động thuê là 486 lao động chiếm 23,05% lao động trong làng nghề, lao động của hộ là 216 lao động chiếm 10,24% lao động trong làng nghề; số lao động kiêm là 376 lao động chiếm 17,83% lao động trong làng nghề và số lao động chuyên sản xuất tương là 326 lao động chiếm 15,46% lao động trong làng nghề).

* Quy mô lao động

Bảng 4.6. Số lượng lao động làm tương trong làng nghề năm 2008

	 Hộ Số LĐ
	ĐVT
	DN
	Hộ chuyên
	Hộ kiêm

	LĐ thuê ngoài
	Người
	29
	325
	132

	LĐ của hộ
	Người
	6
	130
	80

	Tổng
	Người
	35
	455
	212


 







Nguồn: Số liệu điều tra

 Năm 2008, Doanh nghiệp có 35 lao động làm tương trong đó lao động đi thuê là 29 lao động chiếm 82,86%, lao động của doanh nghiệp không phải đi thuê là 6 người chiếm 17,14% tổng số lao động tham gia vào sản xuất của doanh nghiệp. Hộ chuyên với số lượng tham gia vào sản xuất trong làng nghề lớn nhất có tổng số lao động là 455 lao động trong đó lao động đi thuê là 325 lao động chiếm 71,43%; lao động của hộ tham gia vào sản xuất là 130 lao động chiếm 28,57%. Và hộ kiêm với tổng lao động là 212 lao động trong đó có 132 lao động thuê chiếm 62,26%; lao động của hộ tham gia vào sản xuất là 80 lao động chiếm 37,74%.

Bảng 4.7. Cơ cấu LĐ làm tương của các loại hình SX qua 3 năm 
(2006 - 2008)

	Năm
	DN
	Hộ chuyên
	Hộ kiêm
	Tổng Lđ

	
	SL (Người)
	CC (%)
	SL (Người)
	CC (%)
	SL (Người)
	CC (%)
	

	2006
	34
	5,69
	372
	62,21
	192
	32,10
	598

	2007
	35
	4,93
	455
	64,08
	220
	30,99
	710

	2008
	35
	4,99
	455
	64,81
	212
	30,20
	702


Nguồn: Số liệu điều tra 

 Lao động làm tương trong làng qua 3 năm 2006 - 2008 có sự biến động không lớn. Năm 2006 trong làng nghề có 598 lao động trong đó doanh nghiệp sử dụng 34 lao động chiếm 5,69%; hộ chuyên có 372 lao động chiếm 62,21% và hộ kiêm có 192 lao động chiếm 32,1%. Năm 2007, làng nghề có 710 lao động tham gia vào sản xuất tương và số lao động làm trong doanh nghiệp là 35 lao động chiếm 4,93%; hộ chuyên sử dụng 455 lao động chiếm 64,08%; hộ kiêm sử dụng 220 lao động chiếm 30,99%. Năm 2008, số lao động làm trong doanh nghiệp và hộ chuyên không đổi, tỷ lệ lao động trong doanh nghiệp năm 2008 là 4,99% và hộ chuyên là 64,81%. Hộ kiêm có 212 lao động chiếm 30,2% tổng lao động làm tương trong làng nghề.

 Số lao động làm nghề tương ít biến động. Qua đây xét thấy nếu làng nghề biết đầu tư đúng mức vào việc mở rộng thị trường tiêu thụ thì số lượng lao động tham gia vào sản xuất tương trong làng nghề sẽ có xu hướng gia tăng. Và từ đó sẽ giải quyết được công ăn việc làm cho rất nhiều lao động không có việc làm cũng như bị mất việc trong tình trạng nền kinh tế hiện nay.

* Thu nhập của người lao động

Bảng 4.8 Thu nhập của người lao động sản xuất và kinh doanh tương









 ĐVT: 1000 đồng

	 Năm TNbq/tháng 
	ĐVT
	2006
	2007
	2008

	TNbq/tháng/Lđ
	Nghìn đồng
	1.000
	1.100
	1.300

	Lđ chuyên
	Nghìn đồng
	
	
	1.400

	Lđ kiêm
	Nghìn đồng
	
	
	1.100

	Lđ kỹ thuật
	Nghìn đồng
	1.300
	1.500
	1.800

	Lđ phổ thông
	Nghìn đồng
	600
	700
	800

	TNbq/Lđ trong làng nghề
	Nghìn đồng
	
	
	

	TNbq/Lđ làm NN
	Nghìn đồng
	
	
	


Nguồn: Số liệu điều tra

 Số lao động doanh nghiệp đi thuê trung bình là lớn hơn cả so với trung bình lao động đi thuê của các hộ sản xuất trong làng nghề. Tuy nhiên cả làng nghề cũng chỉ mới có 2 doanh nghiệp nên việc giải quyết việc làm còn là vấn đề lan giải. Bình quân mỗi hộ chuyên và hộ kiêm sản xuất cũng chưa quá 4 lao động. Điều này cho thấy làng nghề cần phải mở rộng quy mô sản xuất và gia tăng lượng phẩm để bán ra thị trường có vậy vấn đề giải quyết việc làm sẽ được giải quyết phần nào. Hầu hết các lao động của các hộ đều trực tiếp tham gia vào sản xuất một phần là bởi đó là nghề chính của họ hoặc họ không có nghề nào khác, nó mang lại thu nhập chính cho họ, một phần là do vấn đề vốn và tình hình sản xuất không thể thuê nhiều lao động được thuê nhiều họ sẽ bị lỗ. Họ tham gia vào sản xuất do thực tế họ không tìm được việc nào khác, tham gia vào sản xuất có thể chi phí bằng hoặc nhỏ hơn doanh thu nhưng họ vẫn sản xuất và lấy công lao động của hộ làm lãi. 

 Thu nhập của người lao động sản xuất tương trong làng nghề khác nhau tuỳ theo vào công việc ví dụ lao động kỹ thuật là 1,8 triệu đồng. Lao động phổ thông 800.000 nghìn đồng. Thu nhập bình quân của một lao động ở các cơ sở sản xuất tương đạt 1.200.000 nghìn đồng/tháng, của doanh nghiệp đạt 1.500.000 nghìn đồng, hộ kiêm đạt 1.100.000 nghìn đồng hộ chuyên đạt 1.400.000 nghìn đồng. So với hộ thuần nông thì khá cao bằng............lần. Ngoài ra quy mô lao động cũng ảnh hưởng đến thu nhập, doanh thu của hộ trong làng nghề, những hộ sản xuất lớn như doanh nghiệp, hộ chuyên có thu nhập cao hơn.

 * Trình độ của chủ hộ

 Bảng 4.9. Trình độ văn hoá, quản lý của chủ hộ sản xuất năm 2008

	Loại hình Trình độ
	DN
	Hộ chuyên
	Hộ kiêm

	
	SL (Người)
	CC (%)
	SL (Người)
	CC (%)
	SL (Người)
	CC (%)

	TN Cấp I
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	TN Cấp II
	-
	-
	36
	55,38
	23
	43,40

	TN Cấp III
	-
	-
	22
	33,85
	18
	33,96

	TN Trung cấp, Cao đẳng, Đại học
	2
	100
	7
	10,77
	12
	22,64

	Tổng
	2
	100
	65
	100
	53
	100


Nguồn: Số liệu điều tra

 Đối với chủ hộ, doanh nghiệp thì trình độ văn hoá, chuyên môn kỹ thuật và năng lực quản lý của các cơ sở sản xuất trong làng nghề nhìn chung còn rất hạn chế. Tuy không có chủ hộ nào ở trình độ tiểu học nhưng số chủ hộ ở trình độ tốt nghiệp cấp II lại khá cao, có 59 chủ hộ tốt nghiệp cấp II và có 40 chủ hộ tốt nghiệp cấp III. Tôt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học có 22 chủ hộ. Tỷ lệ chủ hộ chưa qua đào tạo kiến thức quản lý chuyên môn chiếm 73%. Điều quan trọng hơn nữa là các chủ hộ, chủ doanh nghiệp chưa được trang bị những kiến thức cần thiết trong lĩnh vực kinh doanh cũng như chưa hiểu biết các luật liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Với nền kinh tế thị trường ngày nay một nhà quản lý có đầu óc linh hoạt trong việc lắm bắt thị trường là rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp tới sự tồn tại và phát triển của một làng nghề.

4.1.3
Tình hình về vốn của các hộ trong làng nghề

 Vốn là yếu tố quan trọng đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của làng nghề, nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh ở làng nghề ngày càng lớn. Các nguồn vốn chủ yếu ở làng nghề hiện nay gồm có vốn tự có và vốn vay trong sản xuất không thể dựa hoàn toàn vào vốn tự có lượng vốn này là nhỏ so với yêu cầu của sản xuất kinh doanh như mua máy móc, thiết bị sản xuất mở rộng sản xuất nhà xưởng do vậy phải đi vay vốn. Vốn vay có nhu cầu ngày càng tăng, việc đầu tư, đổi mới công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm đòi hỏi phải có vốn đầu tư do vậy phải vay vốn, vốn vay có vị trí đặc biệt quan trọng trong phát triển làng nghề. Quy mô vốn sản xuất kinh doanh bình quân một doanh nghiệp là: 608,91 triệu đồng. Hộ chuyên là: 159,33 triệu đồng. Hộ kiêm là: 53,11 triệu đồng. Trong đó vốn cố định bình quân của doanh nghiệp là: 334,90 triệu đồng. Của hộ chuyên là: 87,63 triệu đồng. Hộ kiêm là: 29,21 triệu đồng. Vốn lưu động bình quân với doanh nghiệp là: 274,01 triệu đồng. Hộ chuyên là: 71,70 triệu đồng. Hộ kiêm là: 23,90 triệu đồng. Vốn tự có bình quân của doanh nghiệp là: 365,346 triệu đồng chiếm : 60% tổng vốn bình quân. Hộ chuyên là: 95,60 triệu đồng chiếm 60% tổng vốn bình quân hộ sử dụng. Hộ kiêm là: 31,87 triệu đồng chiếm 60%. Vốn vay bình quân của doanh nghiệp là: 243,564 triệu đồng chiếm: 40% trên tổng số vốn bình quân. Hộ chuyên là: 63,73 triệu đồng, chiếm 40% tổng vốn bình quân. Hộ kiêm là: 21,24 triệu đồng, chiếm 40% tổng vốn bình quân. Tỷ trọng vốn vay Ngân hàng của doanh nghiệp là: 20%. Hộ chuyên là: 20%. Hộ kiêm là: 20%. Tỷ lệ các cơ sở có vay vốn với doanh nghiệp là: 100%. Hộ chuyên là: 100%. Hộ kiêm là: 50%. Tóm lại quy mô và nhu cầu về vốn cũng khác nhau giữa các loại hình sản xuất.

 Bảng 4.10 Quy mô vốn bình quân của các cơ sở sản xuất năm 2008










ĐVT: tr.đ

	TT
	Chỉ tiêu
	DN
	Hộ chuyên
	Hộ kiêm

	1
	Tổng vốn bq của 1 hộ
	608.91
	159.33
	53.11

	2
	Vốn cố định bq
	334.90
	87.63
	29.21

	3
	Vốn lưu động bq
	274.01
	71.70
	23.90

	4
	Vốn tự có bq/hộ
	365.346
	95.60
	31.87

	5
	Mức vay vốn bq của một hộ

- Tỷ trọng vốn vay NH (%)

- Tỷ trọng vốn vay tư nhân (%)

- Tỷ trọng vốn vay từ các chương trình Nhà nước (%)

- Tỷ trọng vốn vay từ nguồn khác (%)

- Tỷ lệ cơ sở có vay vốn (%)
	243.564

20

5

20

65

100
	63.73

20

5

50

25

100
	21.24

20

5

60

15

50


Nguồn: Số liệu điều tra

4.1.4 
Số lượng tương được sản xuất trong làng nghề

 Trước đây người làng Bần chỉ sản xuất tương vào các tháng cuối mùa xuân, suốt mùa hè và cuối mùa thu, nhưng ngày nay tương được sản xuất quanh năm nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tương được sản xuất quay vòng, cứ 3 tháng lại cho một đợt tương ngon. Nhưng các hộ không phải đợi 3 tháng sau sản xuất mới có tương bán mà cứ sản xuất và bán liên tục hàng ngày, hàng tuần với khối lượng không nhỏ trong một năm.

Bảng 4.11. Số lượng tương được sản xuất qua 3 năm (2006 - 2008)








 ĐVT: 1000 lít

	 Năm SL
	2006
	2007
	2008
	07/06
	08/07
	BQ

	Doanh nghiệp

- Tương nếp cái

- Tương nếp tẻ
	180

80

100
	240

90

150
	215

95

120
	133,33

112,50

150,00
	89,58

105,55

80,00
	109,29

108,97

109,54

	Hộ chuyên

- Tương nếp cái

- Tương nếp tẻ
	440

150

290
	665

200

465
	585

270

315
	151,14

133,33

160,34
	87,97

135,00

67,74
	115,31

134,16

104,22

	Hộ kiêm

- Tương nếp cái

- Tương nếp tẻ
	160

35

125
	215

45

170
	240

45

195
	134,38

128,57

136,00
	111,63

100,00

114,71
	122,48

113,39

124,90

	Tổng
	780
	1120
	1040
	143,59
	92,86
	115,47


Nguồn: Hội tương Bần

 Số lượng tương được sản xuất qua ba năm như sau theo nhu cầu của thị trường mà các loại hình sản xuất tương sản xuất hai loại tương tương nếp cái và tương nếp tẻ. Tương nếp cái sản xuất ít hơn tương nếp tẻ. Các doanh nghiệp, hộ chuyên sản xuất, hộ kiêm sản xuất năm 2008 đã giảm so với năm 2007.

 - Do năm 2007 sản lượng tương sản xuất so với năm 2006 tăng nhiều với doanh nghiệp tăng 33,33%; hộ chuyên sản xuất tăng 51,14%. Hộ kiêm tăng 34,38% .

 - Do nguyên liệu đầu vào năm 2008 (gạo, đỗ giá tăng cao). Một phần do năm 2007 số lượng tương sản xuất ra nhiều chưa tiêu thụ hết. Do vậy lượng tương sản xuất năm 2008 giảm. Bình quân số lượng tương của doanh nghiệp qua ba năm tăng 9,29%; hộ chuyên tăng 15,31%; hộ kiêm tăng 22,48% tổng số lượng tương sản xuất qua ba năm của các loại hình tăng 15,47%.

4.1.5 
Thị trường của làng nghề tương Bần
 Thị trường bao gồm thị trường các yếu tố đầu vào như nguyên liệu, thị trường vốn, sức lao động. Nguyên liệu của làng nghề trước đây chủ yếu là nguyên liệu tại chỗ nhưng nay do đô thị hoá và khu công nghiệp tăng lên do đó nguyên liệu đầu vào cho làng nghề là từ nơi khác chuyển đến. 
 * Thị trường nguyên liệu của làng nghề
Bảng 4.12 Nguyên liệu đầu vào năm 2008 của các loại hình sản xuất tương








 ĐVT: Tấn

	Nguyên liệu
	DN
	Hộ chuyên
	Hộ kiêm
	Tổng

	Đỗ

Gạo

Muối
	32.25

64.5

32.25
	87.75

175.5

87.75
	36

72

36
	156.25

312.5

156.25


Nguồn: Số liệu điều tra

 Để đảm bảo tương sản xuất ra có chất lượng và lượng tương sản xuất đúng theo nhu cầu, mỗi hộ có quyết định riêng của mình về nguyên liệu làm tương. Theo số liêu điều tra năm 2008 cho thấy ở doanh nghiệp trong làng nghề cả năm sử dụng 32,25 tấn đỗ, 64,5 tấn gạo và 32,25 tấn muối; hộ chuyên sử dụng hết 87,75 tấn đỗ, 175,5 tấn gạo và 87,75 tấn muối; hộ kiêm sử dụng hết 36 tấn đỗ, 72 tấn gạo và 36 tấn muối. Trong làng nghề năm 2008 tổng lượng đỗ đưa vào sản xuất tương là 156,25 tấn, gạo là 312,5 tấn và muối là 156,25 tấn.

Thị trường tiêu thụ tương của làng nghề theo vùng miền 

 Một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của làng nghề là vấn đề thị trường.
 Thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề tương Bần chủ yếu hiện nay vẫn là những hộ có thị trường ổn định. Nhiều hộ sản xuất phải chịu thiệt thòi lớn, giá b¸n chưa bù đắp được chi phí sản xuất làm cho nhiều cơ sở sản xuất, một số hộ không có tích luỹ và không mở rộng được sản xuất. Mặt khác do đặc thù của sản phẩm và sự cạnh tranh trên thị trường khốc liệt đã làm cho không ít sản phẩm của các hộ bị tồn đọng (nguyên nhân mẫu mã ít thay đổi, chất lượng không đồng đều). Một số cơ sở sản xuất và hộ sản xuất thiếu sự tiếp thị bán hàng nên hàng bán chậm không chạy. Như vậy trong quá trình phân hoá, chọn lọc các hộ sản xuất và kinh doanh các hộ phát triển có hộ chững lại thậm chí tàn lụi trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường.

Bảng 4.13. Thị trường tiêu thụ tương của làng nghề qua 3 năm 
(2006 - 2008)

	 Năm 
TT tiêu thụ
	2006
	2007
	2008

	Miền Bắc
	13
	18
	16

	Miền Trung
	5
	8
	6

	Miền Nam
	5
	9
	7

	Nước ngoài
	5
	6
	5

	Tổng
	28
	41
	34



 



Nguồn: Hội tương Bần

 Thị trường xuất khẩu chưa được mở rộng đến năm 2007 có 6 nước (Nga, Đức, Pháp, Ba Lan, Tiệp Khắc và Hàn Quốc) đến năm 2008 chỉ còn 5 nước (chiếm 14,71%). Sản phẩm của làng nghề vẫn phải qua các công ty thương mại để xuất khẩu mà chưa tham gia được trực tiếp. Thị trường xuất khẩu về lâu dài sẽ là thị trường quan trọng vì sản phẩm của làng nghề có nhiều nét độc đáo, trong ẩm thực so với các nước phát triển vì thế sản phẩm của làng nghề đã và đang thâm nhập vào thị trường các nước trong khu vực và thế giới. Thời gian gần đây thị trường xuất khẩu được mở rộng nhưng khối lượng không đáng kể mà yêu cầu về chất lượng, mẫu mã, kiểu cách lại đòi hỏi rất khắt khe trong khi đó sản phẩm của làng nghề chưa kịp thay đổi. Thị trường nội địa sản phẩm của làng nghề làm ra không những tiêu thụ ở trong vùng mà còn tiêu thụ trên phạm vi cả nước, đây là thị trường rất lớn. Thị trường miền Bắc có giảm đôi chút năm 2007 có 18 tỉnh thành đến năm 2008 chỉ còn 16 tỉnh thành (số tỉnh thành miền Bắc năm 2008 chiếm 47,06%). Thị trường miền Trung được tăng lên năm 2006 có 5 tỉnh thành, năm 2008 đã tăng lên 6 tỉnh thành và chiếm 17,65%. Thị trường miền Nam có giảm đôi chút năm 2007 có 9 tỉnh thành năm 2008 còn 7 tỉnh thành chiếm 20,58%. Nói chung thị trường tiêu thụ trong nước và nước ngoài tăng giảm thất thường chưa được bền vững lắm. Tương bán ở trong nước được đóng vào các chai, can nhựa loại 0,5 lít; 1 lít; 2 lít và can loại 20 lít gửi xe hàng, xe ca chạy tuyến đến nơi mà chủ hàng đã đặt mua.

 * Số lượng đại lý, siêu thị, cửa hàng tiêu thụ tương cho làng nghề

Tương Bần có truyền thống lâu đời cần phải duy trì, phát triển và bảo tồn. Làng nghề tương Bần được truyền từ đời này sang đời khác. Do vậy làng nghề cần trưng bày giới thiệu và bán sản phẩm ngay tại nơi sản xuất để quảng bá sản phẩm của mình tại chính làng làng nghề. Bên cạnh đó để phát triển thị trường làng nghề đã tổ chức bán tại các hội chợ, đại lý, trung tâm thương mại lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Tp Hồ Chí Minh ...

Bảng 4.14. Số lượng đại lý, siêu thị, cửa hàng bán tương qua 3 năm 
(2006 - 2008)

	 Năm 
Kênh
	2006
	2007
	2008

	Đại lý
	352
	360
	355

	Siêu thị
	16
	18
	18

	Cửa hàng
	460
	468
	464


 







Nguồn: Hội tương Bần

 Số lượng các đại lý, siêu thị, cửa hàng bán lẻ tiêu thụ tương trong ba năm (2006 - 2008) như sau: Số lượng đại lý được tăng lên qua các năm. Năm 2006 có 352 đại lý đến năm 2008 tăng lên là 355 đại lý. Riêng siêu thị năm 2008 so với năm 2007 là không tăng và chỉ có 18 siêu thị. Số lượng cửa hàng bán tương nhìn chung tăng nhưng không đáng kể, sự tăng giảm cũng rất thất thường năm 2007 có 468 cửa hàng đến năm 2008 chỉ còn 464 cửa hàng.
 Với thị trường rộng lớn như vậy các loại hình sản xuất tương trong làng nghề đã phát triển theo các kênh, luồng tiêu thụ như sau:

* Luồng tiêu thụ sản phẩm của làng nghề



Luồng tiêu thụ sản phẩm tương ở làng nghề tương Bần


 Sản phẩm của làng nghề sau khi sản xuất ra một phần hộ sản xuất tự tiêu thụ như bán lẻ. Hầu hết là các hộ sản xuất bán cho các nhà mua buôn, các đại lý, siêu thị ở các thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh… Một phần được bán tại các hội chợ. Qua các khâu trung gian sản phẩm làng nghề được đưa tới các thị trường trong nước và nước ngoài.

 Có nhiều bên tham gia mạng lưới tiêu thụ sản phẩm của làng nghề. Thực tế cho thây để đến tay người tiêu dùng sản phẩm của làng nghề phải qua nhiều khâu. Hoạt động tiêu thụ được chuyên môn hoá theo luồng làm cho khả năng tiêu thụ tăng lên. Tuy nhiên trải qua nhiều khâu tiêu thụ làm gia tăng khoảng cách giữa người sản xuất và thị trường mặt khác làm giảm thu nhập của người sản xuất.

Bảng 4.15. Cơ cấu sản phẩm tiêu thụ của các loại hình SX tương theo vùng miền qua 3 năm (2006 - 2008)









 ĐVT: Nghìn lít

	Năm

TT tiêu thụ
	2006
	2007
	2008

	
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)

	DN

- Miền Bắc

- Miền Trung

- Miền Nam

- Nước ngoài
	160

78

20

40

22
	23,53

11,47

2,94

5,88

3,23
	200

90

30

55

25
	21,39

9,62

3,20

5,88

2,67
	180

86.624

22.484

47.892

23
	18,75

9,02

2,34

4,99

2,40

	Hộ chuyên

- Miền Bắc

- Miền Trung

- Miền Nam

- Nước ngoài
	370

203.930

68.435

88.435

9.2
	54,41

29,98

10,06

13,00

1,35
	527

265.371

107.943

142.686

11
	56,36

28,38

11,54

15,26

1,18
	550

298.483

101.931

140.586

9
	57,29

31,09

10,62

14,64

0,94

	Hộ kiêm

- Miền Bắc

- Miền Trung

- Miền Nam

- Nước ngoài
	150

84.782

22.609

42.609

0
	22,06

12,47

3,32

6,27

-
	208

106.971

37.543

63.486

0
	22,24

11,44

4,01

6,79

-
	230

126.897

37.586

65.517

0
	23,96

13,22

3,92

6,82

-

	Tổng
	680
	100
	935
	100
	960
	100


 Nguồn: Số liệu điều tra

 Cơ cấu sản phẩm tương được tiêu thụ của các loại hình sản xuất theo vùng miền như sau: Tương được tiêu thụ chủ yếu ở miền Bắc là chính tiếp đó đến miền Nam, miền Trung và xuất khẩu. Với doanh nghiệp năm 2006 tiêu thụ ở miền Bắc chiếm 11,47%, năm 2008 giảm và chiếm 9,02% riêng hộ chuyên sản xuất thì tăng từ 29,98% (2006) lên 31,09% (2008). Hộ kiêm sản xuất tăng từ 12,47% (2006) lên 12,33% (2008). Các loại hình sản xuất tiêu thụ ở miền Trung, miền Nam với tỷ lệ không lớn lắm cần phải xây dựng và mở rộng thị trường hai vùng miền đầy tiềm năng này.

 Thị trường nước ngoài chủ yếu là từ doanh nghiệp và hộ chuyên sản xuất. Còn hộ kiêm sản xuất thì chỉ bán trong nước không bán ra thị trường nước ngoài.

Bảng 4.16 Số lượng tương được tiêu thụ qua 3 năm (2006 - 2008)








 ĐVT: 1000 lít

	 Năm 
Nội dung
	2006
	2007
	2008

	
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)
	SL
	CC (%)

	DN 
- Tương nếp cái 

- Tương nếp tẻ
	160 68 92
	23,53 10,00 13,53
	200 83 117
	21,39 8,88 12,51
	180 75 105
	18,75 7,80 10,94

	Hộ chuyên
- Tương nếp cái 

- Tương nếp tẻ
	370 130 240
	54,41 19,12 35,29
	527 183 344
	56,36 19,57 36,79
	550 243 307
	57,29 25,31 31,98

	Hộ kiêm 
- Tương nếp cái 

- Tương nếp tẻ
	150 30 120
	22,06 4,41 17,65
	208 35 163
	22,24 3,74 17,43
	230 40 190
	23,96 4,17 19,79

	Tổng
	680
	100
	935
	100
	960
	100


Nguồn: Số liệu điều tra

 Số lượng tương được tiêu thụ qua ba năm với hai loại sản phẩm tương nếp cái và tương nếp tẻ. Với doanh nghiệp năm 2006 số lượng tương được tiêu thụ là 160.000 lít chiếm 23,53%; năm 2007 số lượng tương tiêu thụ là 200.000 lít chiếm 21,39%; năm 2008 tiêu thụ được 180.000 lít chiếm 18,75% với loại hình sản xuất này năm 2008 đã giảm so với năm 2007. Với hộ chuyên sản xuất năm 2006 tiêu thụ 370.000 lít chiếm 54,41%; năm 2007 tiêu thụ 527.000 lít chiếm 56,36%. Năm 2008 tiêu thụ 550.000 lít chiếm 57,29%. Với loại hình này số lượng tiêu thụ qua ba năm tăng lên. Với hộ kiêm sản xuất số lượng tiêu thụ cũng tăng năm 2006 tiêu thụ 150.000 lít chiếm 22,06%; năm 2007 tiêu thụ 208.000 lít chiếm 22,24%; năm 2008 tiêu thụ 230.000 lít chiếm 23,96%. Tóm lại số lượng tương mà doanh nghiệp tiêu thụ năm 2008 giảm do doanh nghiệp xuất khẩu được ít hơn do vậy làm giảm số lượng tương của doanh nghiệp nguyên nhân xuất khẩu giảm là do biến động về nguyên liệu đầu vào làm giá nguyên liệu đầu vào tăng. Do sự biến động của thị trường thế giới có ảnh hưởng không ít đến nền kinh tế về mặt hàng này vì thị trường xuất khẩu tương chủ yếu là doanh nghiệp và hộ chuyên. Hộ kiêm chỉ tiêu thụ ở trong nước, không xuất khẩu. Nhìn chung số lượng tương được tiêu thụ qua ba năm đều tăng, số lượng tương được tiêu thụ đạt từ 87% - 92% so với lượng tương được sản xuất.
 Bảng 4.17. Giá bán tương qua 3 năm (2006 - 2008)







 ĐVT: 1000 đồng

	
	2006
	2007
	2008

	BQ
	10
	12
	14

	Tương nếp cái
	11
	13
	15

	Tương nếp tẻ
	9
	11
	13



 


Nguồn: Số liệu điều tra
 Sản phẩm của làng nghề tương Bần có hai loại tương nếp cái và tương nếp tẻ để phù hợp với nhu cầu, thị hiếu sở thích của người mua hàng từ đó làng nghề cũng sản xuất ra hai loại sản phẩm tạo ra giá cả khác nhau giữa hai loại tương giá bán tương nếp cái luôn cao hơn giá bán tương nếp tẻ đây cũng là vấn đề để sản phẩm của làng nghề dễ cạnh tranh với các sản phẩm tương khác cùng loại trên thị trường. Do có nhiều biến động về nguyên liệu đầu vào mà giá bán tương qua ba năm đều tăng, giá bình quân năm 2006 là 10.000 đồng/lít, năm 2007 là 12.000 đồng/lít, năm 2008 là 14.000 đồng/lít.

Bảng 4.18. Doanh thu của các loại hình sản xuất tương 2006 - 2008








 ĐVT: Tr.đ

	 Năm 
Loại hình
	2006
	2007
	2008

	DN
	1576
	2366
	2490

	Hộ chuyên
	3590
	6163
	7636

	Hộ kiêm
	1410
	2248
	3070

	DT bq/1 hộ làm nghề tương
	58,71
	84,20
	109,97


Nguồn: Số liệu điều tra

 Doanh thu của các doanh nghiệp sản xuất tương năm 2006 thu được 1.576 triệu đồng, năm 2008 thu được 2.490 triệu đồng tăng 914 triệu đồng. Với hộ chuyên sản xuất năm 2006, 2007 đều tăng. Năm 2007 thu được 6.163 triệu đồng, năm 2008 thu được 7.636 triệu đồng. Với các hộ kiêm sản xuất tăng năm 2006 là 1.410 triệu đồng, năm 2008 thu được 3.070 triệu đồng. Doanh thu bình quân một hộ làm nghề sản xuất tương qua ba năm đều tăng năm 2006 doanh thu tăng bình quân một hộ thu được 58,71 triệu đồng, năm 2008 thu được 109,97 triệu đồng. Đây là dấu hiệu phát triển của làng nghề. Sự tăng doanh thu hằng năm góp phần tăng giá trị sản phẩm hàng hoá của làng nghề đặc biệt là góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, dịch vụ giảm giá trị sản xuất ngành nông nghiệp.

4.1.6 
Kỹ thuật, công nghệ trong làng nghề

 Đặc điểm của công nghệ cổ truyền là kỹ thuật sản xuất thủ công tinh xảo, chủ yếu dựa vào bàn tay khéo léo của người thợ. Trước đây trong các làng nghề, công cụ sản xuất chủ yếu là công cụ thủ công, thô sơ do người thợ thủ công chế tạo ra. Ngày nay, dưới sức ép của cơ chế thị trường và sự tác động tích cực của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật của các chính sách kinh tế mới, công nghệ kỹ thuật trong làng nghề nông thôn nói chung và trong làng nghề tương nói riêng đã có những thay đổi đáng kể, trước tiên là việc sử dụng điện vào sản xuất, gắn liền với nó là thực hiện nửa cơ khí, cơ khí hoá từng phần trong quá trình sản xuất đó là dùng điện làm động lực chạy máy như máy say sát, máy nghiền, máy rang đỗ, máy đóng chai. Trong những năm gần đây với những khả năng về vốn nhiều cơ sở sản xuất trong làng nghề đã đầu tư mua sắm thiết bị máy móc, cải tiến công cụ sản xuất, nhằm nâng cao năng xuất lao động, chất lượng sản phẩm.
4.1.7 
Tình hình tổ chức kinh doanh

 Ở làng nghề hiện nay đã hình thành và tồn tại các thành phần kinh tế trong sản xuất và kinh doanh như Doanh nghiệp, Công ty TNHH, hộ chuyên sản xuất, hộ kiêm sản xuất, hộ kinh doanh và bán lẻ tương. Sự hình thành và tồn tại của các thành phần kinh tế của làng nghề chủ yếu do hộ gia đình và cá thể người lao động tiến hành. Với hình thức này hầu như tất cả các thành viên trong hộ gia đình đều được huy động vào những công việc khác nhau của quá trình sản xuất - kinh doanh. Tổ chức sản xuất - kinh doanh theo hộ gia đình đảm bảo được sự gắn bó giữa quyền lợi và trách nhiệm, huy động được mọi lực lượng có khả năng lao động tham gia vào quá trình sản xuất, tận dụng được thời gian, nhu cầu đầu tư thấp. Nó thích hợp với quy mô sản xuất nhỏ, nhất là với tâm lý và thói quen sản xuất nhỏ của người nông dân và thợ thủ công. Tuy nhiên, quy mô hộ gia đình rất hạn chế trong việc đầu tư trang thiết bị, đổi mới thiết bị công nghệ nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, làm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm làng nghề. Hình thức hộ tiểu thủ (những hộ đầu tư vốn lớn, có thuê thêm lao động ngoài gia đình). Doanh nghiệp tư nhân xuất hiện, phát triển ở làng nghề là những đầu tàu quan trọng làm động lực thúc đẩy lôi kéo sự phát triển của làng nghề trong cơ chế thị trường và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn hiện nay. Với vai trò nổi bật của người thợ cả, những người có kinh nghiệm nghề nghiệp họ vừa tổ chức quá trình lao động, vừa hướng dẫn quá trình kiểm tra sản xuất.

4.1.8 
Tình hình môi trường trong làng nghề

Sản xuất trong làng nghề đem lại hiệu quả kinh tế cao, song mặt trái của nó là gây ô nhiễm môi trường. Nguyên nhân do hạn chế về vốn, kỹ thuật, thiếu quy hoạch tổng thể nên hầu hết doanh nghiệp, các hộ gia đình khi đầu tư sản xuất đã không đầu tư xử lý chất thải, làm cho môi trường trong khu vực sản xuất của làng nghề bị ô nhiễm nặng nề. Đại bộ phận các cơ sở sản xuất được bố trí xen kẽ khu dân cư, thậm chí dùng nhà ở làm nơi sản xuất. Nhìn chung hoạt động sản xuất của làng nghề hiện nay có ảnh hưởng trực tiếp tới môi trường ở các mức độ khác nhau.

 - Ảnh hưởng tới môi trường nước:

Ở làng nghề hiện nay tổng lượng nước thải khoảng 2.080 m3/năm (theo điều tra sản xuất 1 lit tương thì sẽ thải ra bên ngoài là 2 lit nước). Hầu hết ở làng nghề chưa có hệ thống thu gom và sử lý nước thải hoàn chỉnh. Những năm gần đây, do dân số tăng các hộ gia đình mở rộng sản xuất bằng cách mở rộng diện tích mặt bằng, cho nên ao hồ dần bị lấp đi, các thuỷ vực nước bị thu hẹp, lượng nước thải bị đẩy ra các vùng xung quanh.

 - Ảnh hưởng tới môi trường không khí.

Ô nhiễm không khí ở làng nghề thể hiện ở các dạng ô nhiễm bụi, mùi, nhiệt độ.... Ô nhiễm không khí do bụi, ô nhiễm không khí do mùi và nhiệt độ. Loại ô nhiễm này do nhiều nguyên nhân khác nhau, tập chung ở làng nghề chế biến lương thực thực phẩm. Khi đốt than có thể sinh ra khí SO
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... là những khí độc hại và có mùi rất khó chịu.

 Ô nhiễm về nhiệt độ thể hiện ở việc tăng nhiệt độ không khí. Ở làng nghề chế biến thực phẩm luôn luôn có nhiệt độ cao hơn các vùng khác từ 1oC - 2oC.
4.2 
Những tiềm năng, hạn chế và xu hướng phát triển của làng nghề tương Bần

4.2.1 
Tiềm năng của làng nghề

 - Yếu tố truyền thống của làng nghề là một tiềm năng vốn quý. Làng nghề đã tồn tại lâu đời và làm ra những sản phẩm mang tính đặc trưng, được thị trường trong nước và nước ngoài chấp nhận. Truyền thống của làng nghề từ lâu đã trở thành một bộ phận không thể thiếu được trong truyền thống văn hoá ẩm thực, ăn chay trong các ngôi chùa của Việt Nam. Lợi thế của làng nghề là tập chung một lực lượng lao động lớn, giá lao động rẻ.

 - Lực lượng lao động ở nông thôn rất đông, có văn hoá, có tri thức, có khả năng tiếp thu nhanh kỹ thuật công nghệ, thị trường đó là tiềm năng rất lớn trong phát triển làng nghề trong hiện tại và tương lai.

 - Tiềm năng về nguồn nguyên liệu, nguồn nguyên liệu để phát triển làng nghề tương Bần vô cùng phong phú, phần lớn nằm ở nông thôn. Trước hết là sản phẩm từ nông nghiệp. Đây là nguồn nguyên liệu cung cấp cho làng nghề chế biến thực phẩm. Hơn nữa, với chính sách giải toả ách tắc giao lưu kinh tế giữa các vùng, các địa phương và mở cửa hội nhập với thế giới. Sản phẩm của làng nghề có cơ hội để phát triển.

 - Tiềm năng về thÞ trường bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường nước ngoài có nhiều triển vọng sáng sủa là tiềm năng rất lớn để phát triển làng nghề. Trước hết là thị trường khu vực là nơi có nhiều khu công nghiệp có nhiều công nhân lao động và có một số trường Đại học, Cao đẳng với số đông sinh viên. Đây cũng là người tiêu dùng và cũng là người quảng cáo sản phẩm cho làng nghề. Thị trường trong nước với tốc độ gia tăng dân số như hiện nay dự kiến quy mô dân số cả nước vào những năm 2012 sẽ đạt trên 100 triệu người đây là tiềm năng tiêu thụ sản phẩm lớn. Do vậy, trong những năm trước mắt thị trường trong nước vẫn là thị trường chính của sản phẩm làng nghề. Đây thực sự là một tiềm năng rất lớn đối với sự phát triển của làng nghề cần phải khai thác. Trong tương lai thị trường xuất khẩu cũng là một thị trường quan trọng. Mặc dù hiện nay sản phẩm của làng nghề cũng chưa được hấp dẫn lắm cần chú ý cải tiến mẫu mã, quy cách chất lượng sản phẩm để phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng thì tiềm năng phát triển là rất lớn.
4.2.2 
Những hạn chế khó khăn của làng nghề

 Mặc dù làng nghề trong những năm qua đã có những sự phục hồi và phát triển có đống góp nhất định cho sự phát triển của nông nghiệp nông thôn, cải thiện đời sống người lao động ở nông thôn.

 Trước hết, đó là thị trường tiêu thụ sản phẩm, xét về lý thuyết với gần 80 % dân số sống ở nông thôn chúng ta hình dung quy mô thị trường này là rất lớn. Nhưng trên thực tế nó đang bị bó hẹp bởi sức mua, khả năng thanh toán của người nông dân thấp, mức thu nhập chưa cao của các hộ gia đình chưa cho phép họ mở rộng nhu cầu tiêu dùng hàng hoá.

 Với thị trường xuất khẩu họ đòi hỏi rất khắt khe về chất lượng sản phẩm, hình thức bao bì đóng gói, điều kiện vệ sinh công nghiệp mà đại bộ phận sản phẩm của làng nghề chưa thể đáp ứng ngay được.

 Về kỹ thuật công nghệ đặc thù là nửa thủ công, kỹ thuật thấp mẫu mã sản phẩm diễn ra chậm do kinh tế làng nghề có quy mô nhỏ, vốn đầu tư vẫn còn ít nên việc cải tiến công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Vì vậy giải quyết mối quan hệ giữa công nghệ thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại trong làng nghề khi tiếp cận với nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế là một vấn đề phức tạp.

 Tuy nhiên, trong những năm qua đã có khá nhiều cơ sở sản xuất ở làng nghề đã tích cực đổi mới thiết bị, công nghệ, kỹ thuật. Nhìn chung công nghệ của làng nghề đang ở trình độ chuyển từ lao động thủ công sang nửa cơ khí và cơ khí chưa đồng bộ. Công nghệ cổ truyền với đặc trưng là dựa vào kinh nghiệm, chế biến nông sản còn dừng lại ở trình độ sơ chế và dùng lao động thủ công là chủ yếu. Đổi mới công nghệ ở làng nghề chưa thực hiện có hệ thống, chưa cơ bản, mới dừng lại ở đổi mới có trọng điểm ở một số khâu nhất định. Tất cả những điều này đã hạn chế sự phát triển của làng nghề.

 Vốn để phát triển sản xuất cũng là vấn đề đang được quan tâm. Quy mô trang bị vốn cho các hộ ở làng nghề vẫn còn thấp.

 Vấn đề môi trường trong làng nghề cũng là vấn đề cần quan tâm. Như đã phân tích ở trên, cơ sở vật chất vẫn còn yếu kém phát triển vẫn còn thiếu quy hoạch, trình độ công nghệ vẫn mang tính thủ công, ý thức bảo vệ môi trường chưa cao dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề.

 Đặc thù của làng nghề là chế biến thực phẩm, nguyên liệu chính là nông sản, lượng nước sử dụng cho sản xuất là rất lớn. Do vậy lượng nước thải cũng rất lớn với khả năng ô nhiễm cao, tác nhân gây ô nhiễm ở làng nghề này là bụi và nước thải.

 Cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kém phát triển cũng là một khó khăn làm hạn chế sự phục hồi và phát triển của làng nghề trong những năm qua. Đại bộ phận các hộ sản xuất trong làng nghề phải lấy nhà ở làm nơi sản xuất và kinh doanh, nên mặt bằng và cơ sở vật chất hết sức hạn chế gây khó khăn cho việc mở rộng phát triển sản xuất và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 Một vấn đề nữa cần đề cập đến đó là sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan nhà nước đối với sự phát triển của làng nghề là chưa tốt. Sự biến động thăng trầm của làng nghề có nhiều nguyên nhân trong đó có nguyên nhân của quản lý nhà nước đối với làng nghề. Chủ yếu các doanh nghiệp, công ty TNHH, hộ sản xuất đều tự lo liệu xoay sở tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm.

 Năng lực và kinh nghiệm quản lý sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, hộ sản xuất, trình độ tri thức và tay nghề của người lao động trong làng nghề còn nhiều hạn chế.

Để sử dụng phương pháp phân tích SWOT vào đề tài nghiên cứu tôi đã xem xét và tìm hiểu tình hình hiện tại của đề tài gắn với các ràng buộc trên địa bàn của huyện Mĩ Hào. Tôi nhận thấy nhữngđiểm mạnh và điểm yếu của đề tài để từ đó có thể phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu cho đề tài của mình như thế nào đối với địa bàn huyện. Có những cơ hội và nguy cơ nào từ bên ngoài mà đề tài bắt gặp. Qua đó ta phát huy những cơ hội và hạn chế tới mức thấp nhất những nguy cơ mà ta đã lựa chọn.

Ma trận SWOT
	
	Điểm mạnh (S)
	Điểm yếu (W)

	Cơ hội (O)
	- Luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm khuyến khích phát triển

- Xu hướng đô thị hoá nhanh

- Tiếp cận các kiến thức, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh mới và kiến thức kinh tế trên thị trường

- Có điều kiện ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thị trường

Vị trí địa lý thuận lợi

- Nằm trong vùng kinh tế phát triển năng động với nhiều khu công nghiệp và trường học.
- Sản phẩm của làng nghề có chỗ đứng trên thị trường.

- Giao thông thuận lợi.

- Có lực lượng lao động dồi dào

- Nguyên liệu đầu vào dồi dào

- Tiềm năng thị trường.

- Yếu tố truyền thống.
	- Luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm khuyến khích phát triển

- Xu hướng đô thị hoá nhanh

- Tiếp cận các kiến thức, kinh nghiệm quản lý, kinh doanh mới và kiến thức kinh tế trên thị trường

- Có điều kiện ứng dụng công nghệ tiên tiến trên thị trường

- Đô thị hoá tự phát, thiếu quy hoạch

- Tư duy tiểu nông, trình độ tiếp cận thị trường còn yếu kém

- Hiệp hội làng nghề chưa có ảnh hưởng tới làng nghề

- Vốn để phát triển sản xuất hạn chế

- Mặt bằng sản xuất và cơ sở vật chất của các hộ sản xuất còn thiếu
- Công nghệ lạc hậu

- Cơ sở hạ tầng không đồng bộ

- Tác động đến môi trường sinh thái

	Thách thức (T)
	- Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng

- Khó khăn đáp ứng hệ thống cơ sở hạ tầng

- Cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm - - Vị trí địa lý thuận lợi

- Nằm trong vùng kinh tế phát triển năng động với nhiều khu công nghiệp và trường học
- Sản phẩm của làng nghề có chỗ đứng trên thị trường

- Cơ sở hạ tầng thuận lợi

- Có lực lượng lao động dồi dào
	- Nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày càng tăng

- Khó khăn đáp ứng hệ thống cơ sở hạ tầng

- Cạnh tranh trong tiêu thụ sản phẩm

- Đô thị hoá tự phát, thiếu quy hoạch

- Tư duy tiểu nông, trình độ tiếp cận thị trường còn yếu kém

- Hiệp hội làng nghề chưa có ảnh hưởng tới làng nghề

- Vốn để phát triển sản xuất hạn chế

- Mặt bằng sản xuất và cơ sở vật chất của các hộ sản xuất còn thiếu
- Công nghệ lạc hậu

- Cơ sở hạ tầng không đồng bộ

- Tác động đến môi trường sinh thái


4.2.3 
Xu hướng phát triển của làng nghề

 Qua nghiên cứu thực trạng về bảo tồn và phát triển làng nghề cần phải tìm được biện pháp cải tiến kỹ thuật, công nghệ, thay đổi mặt hàng cho phù hợp với thị trường và người tiêu dùng. Làng nghề phát triển được hay không là do thị trường, mở rộng thị trường và thị trường có chấp nhận sản phẩm của làng nghề hay không do thị trường quyết định. Khi thị trường chấp nhận các hộ sẽ mở rộng quy mô sản xuất để phù hợp với nhu cầu của thị trường. Trên cơ sở dựa vào thị trường tiêu thụ sản phẩm, số lượng tương được tiêu thụ qua 3 năm để xây dựng một hàm dự báo xu hướng phát triển của làng nghề.

 Phương pháp dự báo ngoại suy xu thế:

 Yt​ = a0 + a1t

 Trong đó: - Yt​ mức độ lý thuyết của thời gian tương ứng.

 - t thời gian

 - a0, a1 tham số

 Phương trình 
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 Giải hệ ta có: a1=3955

 a0=7051,67

 y = 7051,67 + 3955*t

Cho t = 2 Dự báo đến năm 2010 số lượng tương được tiêu thụ là:

 y = 7051,67 + 3955*2 =1.496.167 lít
4.3 
Quan điểm, phương hướng bảo tồn phát triển của làng nghề tương Bần

 Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VII) của Đảng cộng sản Việt Nam nêu rõ khôi phục bảo tồn và phát triển các làng nghề sẽ tạo được bước quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, góp phần thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị ngành nghề và dịch vụ. Đồng thời, nhanh chóng tăng thu nhập của người lao động và dân cư trong các làng nghề, tạo điều kiện để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, các công trình phúc lợi, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân......

4.3.1
Quan điểm cơ bản về bảo tồn và phát triển làng nghề

 Một là, bảo tồn và phát triển làng nghề phải trên quan điểm đường lối chủ trương, chính sách của tỉnh Hưng Yên và huyện Mĩ Hào.

 Hai là, bảo tồn và phát triển làng nghề phải trên quan điểm đánh giá đúng vai trò và vị trí mới của làng nghề trong điều kiện CNH, HĐH.

 Ba là, bảo tồn và phát triển làng nghề phải trên quan điểm toàn dụng lao động nông thôn và thực hiện phương châm “ly nông bất ly hương”.

 Bèn là, bảo tồn và phát triển làng nghề phải trên quan điểm kết hợp yếu tố truyền thống với hiện đại, kết hợp phát triển tiến hoá tuần tự với phát triển rút ngắn nhảy vọt và sự kết hợp các loại trình độ công nghệ trong quá trình CNH, HĐH nông thôn.

 N¨m là, bảo tồn và phát triển làng nghề phải trên quan điểm huy động tối đa mọi nguồn vốn trong dân vào phát triển kinh tế và đa dạng hoá các hình thức tổ chức sản xuất - kinh doanh trong làng nghề.

 S¸u là bảo tồn và phát triển làng nghề phải gắn với hội nhập kinh tề quốc tế đó là việc tạo điều kiện thuận lợi để văn hoá ẩm thực của việt nam phát triển trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, hội nhập kinh tế quốc tế còn đóng vai trò động lực để mở rộng thị trường và tăng giá trị xuất khẩu việc xuất khẩu tương bần ra nước ngoài không chỉ đem lại những lợi ích kinh tế, văn hoá, xã hội mà còn góp phần giíi thiệu và quảng bá h×nh ảnh và văn hoá của nước ta tới các nước khác trên thế giới. Hội nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội cho làng nghề để tăng trưởng sản xuất đẩy mạnh xuất khẩu tạo cơ hội việc làm tuy nhiên nó tham gia vào thị trường này có nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho làng nghề đó là phải đương đầu với cạnh tranh.

 Bảy là, khôi phục, bảo tồn và phát triển làng nghề phải trên quan điểm kết hợp phát triển kinh tế với việc bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển toàn diện nông thôn.

 Phát triển kinh tế luôn luôn là mục tiêu hàng đầu của mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay. Việc khôi phục, bảo tồn, phát triển làng nghề sẽ không nằm ngoài mục tiêu đó.

 Bởi vậy, việc bảo tồn và phát triển làng nghề cần phải có kế hoạch và biện pháp bảo vệ môi trường sinh thái, khắc phục và phòng tránh tình trạng ô nhiễm môi trường và phá vỡ cảnh quan sinh thái trong làng nghề lẫn khu vực xung quanh có liên quan.

4.3.2
Phương hướng bảo tồn và phát triển làng nghề

 Một là, khôi phục và duy trì ở mức độ nhất định làng nghề sản xuất những sản phẩm truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc mà hiện nhu cầu thị trường có xu hướng giảm sút, chuyển đổi những nghề mà sản phẩm hiện nay không có nhu cầu.

 Làng nghề truyền thống nhất thiết phải căn cứ vào nhu cầu của thị trường, vào khả năng thâm nhập, chiếm lĩnh, mở rộng thị trường của ngành nghề đó.

 Với làng nghề đã duy trì và phát triển được sản xuất cần có biện pháp mở rộng hơn nữa quy mô sản xuất, nâng cao năng xuất lao động và chất lượng sản phẩm, năng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm của từng loại nghề trên thị trường, nhất là thị trường quốc tế.

 Hai là, đẩy mạnh phát triển làng nghề mà sản phẩm của nó đang có nhu cầu lớn trên thị trường, tập trung phát triển mạnh những sản phẩm xuất khẩu mũi nhọn, những mặt hàng có giá trị kinh tế cao.

 Ba là, phát triển thêm nhiều làng nghề mới, ngành nghề mới từ những làng thuần nông và trong những làng có các ngành nghề phi nông nghiệp còn chiếm tỷ trọng không đáng kể.

 Bốn là, phát triển làng nghề theo hướng đa dạng hoá hình thức sở hữu, tổ chức kết hợp chặt chẽ các quá trình tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong làng nghề.

 Năm là, chú ý bảo tồn một số công nghệ cổ truyền tinh xảo, độc đáo, tập trung đổi mới, phát triển công nghệ tiên tiến hiện đại phù hợp vào sản xuất trong làng nghề.

 Sáu là cần phải xây dựng thương hiệu cho làng nghề tương Bần, có vậy mới đem lại giá trị kinh tế cao và bảo tồn được làng nghề trong cơ chế thị trường có như vậy người bán mới bán được giá so với sản phẩm cùng loại từ đó tạo được việc làm và làm tăng thu nhập cho làng nghề.

4.4 
Các giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển làng nghề tương Bần

 Có nhiều giải pháp pháp khác nhau để thúc đẩy làng nghề phát triển. Nhà nước cần tạo điều kiện chung, môi trường, hỗ trợ…làng nghề theo thông lệ, nguyên tắc thị trường. Chủ thể trong làng nghề cũng cần phải chủ động, năng động, phát triển trong sự hỗ trợ chung đó. Việc xác định giải pháp phát triển làng nghề cần phải đặt trong mối quan hệ với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh và của vùng, quan điểm định hướng phát triển làng nghề trong thời gian tới, những lợi thế và những khó khăn trong việc phát triển làng nghề trong những năm qua. Bên cạnh đó phát triển làng nghề càn phải căn cứ vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vào quá trình CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn và nhiều căn cứ khác. Các giải pháp phát triển làng nghề cần được thực hiện một cách có hệ thống và thống nhất.

 4.4.1. Thực hiện đồng bộ hoá chính sách thị trường và hỗ trợ làng nghề ổn định và mở rộng thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận thông tin cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề.

 Đối với làng nghề, thị trường là vấn đề sống còn, nó quyết định sự tồn tại, phát triển hay suy vong của làng nghề. Thực trạng phát triển làng nghề cho thấy, những cơ sở sản xuất nào tồn tại và phát triển mạnh đều giải quyết được vấn đề đầu ra cho sản phẩm. Sự biến động thăng trầm của làng nghề phần lớn do nhu cầu thị trường quyết định.

· Thị trường cung cấp nguyên liệu đầu vào ổn định, đầy đủ
· Thị trường tiêu thụ sản phẩm chủ yếu các tỉnh, địa phương tại chỗ, đô thị


 Việc xuất khẩu sản phẩm của làng nghề phần lớn đều do các cơ sở sản xuất tự lo liệu. Trong khi đó, hầu hết các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề đều là hộ gia đình, doanh nghiệp tư nhân. Trình độ và khả năng tiếp cận thị trường của các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề hiện rất yếu kém. Các hộ gia đình không có bộ phận chuyên trách về thu nhập và xử lý thông tin, kể cả các thông tin liên quan tới thị trường và sản phẩm mà các cơ sở đang tiến hành sản xuất - kinh doanh. Nguồn vốn tài chính có hạn, cho nên chúng cũng không đủ kinh phí để mua sắm các thiết bị và chi phí phục vụ cho các hoạt động tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời và cho việc làm tốt công tác quảng cáo, tiếp thị. Bởi vậy, Nhà nước cần tiến hành hỗ trợ các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất ở làng nghề trong việc tìm kiếm và mở rộng thị trường, thông qua việc giao trách nhiệm cho các cơ quan ngoại thương, nắm vững thị hiếu tiêu dùng của từng khu vực, từng nước đối với mặt hàng T - TCN của nước ta. Cung cấp thông tin thị trường, tổ chức các dịch vụ tư vấn về chiến lược mặt hàng, thị trường. Trợ giúp giới thiệu sản phẩm làng nghề thông qua các hội chợ triển lãm quốc tế và trong nước.

 Đồng thời, có chính sách khuyến khích và tạo điều kiện cho mọi tổ chức và cá nhân quan tâm chú trọng đến công tác tiếp thị (tạo mẫu mã hàng hoá, chào hàng và ký kết các hợp đồng xuất khẩu). Hạn chế tình trạng cạnh tranh hỗn loạn làm tổn hại đến lợi ích chung. Giảm những khâu trung gian không cần thiết, làm tổn hại và gây thua thiệt cho người sản xuất.

 Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề mở các đại lý, các cửa hàng, quầy hàng giới thiệu sản phẩm tại các đô thị và các tụ điểm thương mại, các chợ nông thôn ở các địa phương khác nhau. Bên cạnh đó, nên khuyến khích hình thành các Hiệp hội ngành nghề ngay từ trong từng làng - xã đến huyện, tỉnh và Trung ương. Thông qua các tổ chức này, các cơ sở sản xuất, các cá nhân người thợ được trao đổi và cung cấp thông tin về kinh tế, kỹ thuật, công nghệ, thị trường, giá cả, thị hiếu, mẫu mã, chất lượng sản phẩm....tạo ra sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của làng nghề.

 4.4.2. Thực hiện các chính sách, biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ đổi mới công nghệ cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề một cách tích cực và có hiệu quả.

 Một trong những thế bất lợi của các cơ sở sản xuất trong làng nghề là trình độ thiết bị công nghệ về cơ bản còn lạc hậu, còn mang tính thủ công và máy móc đơn giản là chủ yếu, cho nên năng suất, chất lượng sản phẩm làm ra thường thấp kém. Trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hoạt động trong cơ chế thị trường và công cuộc CNH, HĐH đất nước, tất yếu phải đòi hỏi từng bước đổi mới trang thiết bị, công nghệ trong làng nghề. Chỉ có đổi mới công nghệ sản xuất mới giúp cho làng nghề nâng cao được năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường, mới giúp cho làng nghề đứng vững và cạnh tranh được với hàng cùng loại ở trong và ngoài nước, đồng thời làm giảm thiểu được ô nhiễm môi trường.

 Chủ trương “hiện đại hoá công nghệ truyền thống, truyền thống hoá công nghệ hiện đại” mà nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5 (khoá VII) nêu ra có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nó đáp ứng được nguyên tắc đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa tính truyền thống với tính hiện đại trong làng nghề.

 Con đường đổi mới công nghệ của các cơ sở sản xuất tương trong làng nghề, ngành nghề nông thôn, nhất là ở làng nghề sản xuất tương Bần là thông qua việc cải tiến, hiện đại hoá các công nghệ cổ truyền hiện có và bằng con đường du nhập, chuyển giao các thiết bị, kỹ thuật, công nghệ tiên tiến từ nơi khác (cả ở trong và ngoài nước).

 Đổi mới công nghệ trước hết là việc làm của bản thân các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề.

 Hiện nay, các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề hầu hết có quy mô nhỏ (hộ gia đình cá thể) và một bộ phận không nhiều có quy mô vừa và doanh nghiệp tư nhân vốn ít, trình độ năng lực quản lý kinh doanh của các chủ doanh nghiệp và trình độ kỹ năng tay nghề của người lao động, khảt năng nắm bắt và xử lý các nguồn thông tin còn hạn chế... cho nên bản thân của sự đổi mới, hiện đại hoá thiết bị công nghệ của các cơ sở sản xuất trong làng nghề rất cần có sự hỗ trợ, giúp đỡ đắc lực và có hiệu quả từ các cơ quan, tổ chức bên ngoài cơ sở sản xuất - kinh doanh, mà trước hết từ phía các cơ quan của chính quyền Nhà nước các cấp và của Hiệp hội làng nghề.

4.4.3. Đổi mới các chính sách tài chính, tín dụng nhằm hỗ trợ tạo lập và tăng cường vốn cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh trong làng nghề ở nông thôn.

 Chính sách tài chính, tín dụng là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời của chính sách kinh tế - xã hội. Nó là cơ sở để hình thành thị trường vốn, thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo công bằng hoặc hỗ trợ vốn, tín dụng của Chính quyền Nhà nước các cấp đối với các loại hình doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.

 Mặc dù yêu cầu về vốn cho sản xuất trong làng nghề không phải lớn, nhưng với quy mô sản xuất nhỏ, nguồn vốn hạn hẹp, nhiều doanh nghiệp tư nhân và các hộ cá thể gặp khó khăn về vốn trong việc đầu tư trang thiết bị và công nghệ mới.

 Để góp phần từng bước khắc phục tình trạng khó khăn về vốn cho các cơ sở sản xuất kinh doanh ngành nghề nông thôn nói chung, ở làng nghề nói riêng, cần thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường tài chính, tín dụng hoạt động đa dạng, phong phú và có hiệu quả.

 Mở rộng hệ thống dịch vụ tín dụng cho khu vực nông thôn, tổ chức các quỹ tín dụng chuyên dành cho phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn. Tăng vốn cho vay từ các nguồn vốn tín dụng đầu tư, quỹ hỗ trợ đầu tư quốc gia, quỹ Quốc gia xúc tiến việc làm, ngân hàng người nghèo và các Ngân hàng Thương mại quốc doanh. Hệ thống Ngân hàng cần mở rộng các đại lý, đại diện của mình trên khắp các địa bàn nông thôn, đặc biệt là làng nghề, nơi thường có nhu cầu về sử dụng vốn lớn. Hàng năm, các tỉnh nên có kế hoạch dành một lượng vốn đáng kể nhất định từ nguồn vốn đầu tư phát triển để cho vay với lãi suất ưu đãi cho các cơ sở sản xuất công nghiệp TTCN trong làng nghề truyền thống đang được khôi phục và phát triển làng nghề.
 Đơn giản hoá các thủ tục cho vay vốn, tăng thời hạn vay vốn và tăng lượng vốn cho vay. Và để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, các chủ doanh nghiệp, hộ gia đình trong các làng nghề cần được nâng cao tri thức về quản lý, các kiến thức về kinh doanh, tiếp thị, tiếp cận thị trường, quản lý tài chính… nhằm đạt hiệu quả cao trong sản xuất - kinh doanh. Đồng thời Ngân hàng cần nâng cao chất lượng thẩm định dự án nhằm giảm bớt các khoản cho vay kém hiệu quả do thiếu hiểu biết đầy đủ về khách hàng hoặc về dự án vay vốn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau khi cho vay để kịp thời phát hiện các khó khăn, vướng mắc liên quan đến quá trình triển khai dự án và sử dụng vốn vay để phối hợp với các khách hàng để cùng tháo gỡ, chấn chỉnh các sai phạm trong quá trình sử dụng vốn vay, giảm thiểu sự rủi ro, thất thoát vốn cho vay. Nhà nước cần có chính sách và biện pháp bảo hiểm tiền gửi (không hạn chế về số lượng và thời gian) cho người gửi tiền, bảo hiểm vốn, tài sản cố định cho các quỹ tín dụng, cũng như bảo đảm vốn, tài sản cố định cho các doanh nghiệp cần phát triển. Mặt khác Nhà nước cần tạo lập một môi trường vĩ mô ổn định, trước hết là kiềm chế lạm phát ổn định ở một con số. Tiến hành điều chỉnh lãi suất tín dụng theo lãi suất thị trường nhằm điều hoà các nguồn vốn có hiệu quả, tức là trả lại cho thị trường chức năng phân phối các nguồn lực, trong đó có nguồn vốn tài chính.

 4.4.4. Tích cực hỗ trợ đào tạo kiến thức quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực kinh doanh cho các chủ doanh nghiệp, chủ hộ sản xuất - kinh doanh và đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động trong làng nghề.

 Đầu tư vào con người là loại đầu tư có hiệu quả nhất đối với mọi quốc gia trên thế giới. Phát triển và đào tạo nguồn lực con người là một chính sách quan trọng có tính chiến lược. Tình trạng yếu kém về kiến thức và năng lực quản lý, kinh doanh của các cơ sở sản xuất - kinh doanh, trình độ tay nghề thấp của người lao động và thiếu lao động lành nghề trong làng nghề đòi hỏi phải tăng cường đầu tư cho đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tri thức quản lý, năng lực kinh doanh của chủ doanh nghiệp và kỹ năng tay nghề của người lao động, có ý nghĩa quyết định đến sự thúc đẩy phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

 Trước hết cần có chương trình đào tạo cho các chủ hộ, các chủ doanh nghiệp trong làng nghề. Thực tế cho thấy, trong thời gian qua nhiều cơ sở sản xuất bị “bung ra”, đa số là kinh tế hộ gia đình, quy mô nhỏ bé, sức cạnh tranh yếu. Hơn nữa, hầu hết các chủ hộ đều có trình độ quản lý kinh doanh rất hạn chế, có ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả, chất lượng sản xuất - kinh doanh thấp, một số không ít cơ sở bị phá sản.

 4.4.5. Thúc đẩy sự liên kết có hiệu quả giữa các doanh nghiệp và với hàng loạt các hộ gia đình sản xuất ở làng nghề trong các mối quan hệ của hình tháp phát triển.

 Liên kết kinh tế giữa các doanh nghiệp là đòi hỏi tất yếu do quá trình phân công lao động làm nảy sinh. Hiện nay, trong làng nghề, tồn tại chủ yếu là hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy mô các hộ gia đình và doanh nghiệp.

 Sự hợp tác liên kết giữa các hộ gia đình với doanh nghiệp và hàng loạt các doanh nghiệp trong mô hình tháp sẽ có tác dụng khắc phục những thế bất lợi của các doanh nghiệp, tạo nên sức mạnh tổng hợp của một khối doanh nghiệp.
 4.4.6. Tăng cường đầu tư và đổi mới chính sách phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, tiến hành quy hoạch và giải quyết mặt bằng sản xuất cho làng nghề.

 Kết cấu hạ tầng tốt sẽ là điều kiện và nhân tố quan trọng thúc đẩy sản xuất phát triển. Kết cấu ở nông thôn nói chung và trong các làng nghề nối riêng cũng đã được quan tâm đầu tư, nhưng nhìn chung vẫn còn trong tình trạng thấp kém, chưa phát triển. Tình trạng thiếu hụt trong công tác cung cấp điện, cấp thoát nước, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường… ở làng nghề đang tạo ra không ít trở ngại, khó khăn cho sự khôi phục và phát triển làng nghề. Tình trạng cung cấp điện năng không ổn định và làm tăng giá điện, tình trạng ách tắc trong lưu thông và làm tăng cước phí lưu thông, tình trạng chất thải công nghiệp và sinh hoạt không được xử lý, không có hệ thống cung cấp nước sạch và hệ thống thoát nước, khu vực sản xuất lại nằm ngay trong khu vực dân cư… đã tác động không nhỏ đến tình trạng môi trường bị ô nhiễm và cản trở việc mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, cần thiết phải có các chính sách và giải pháp tổng thể, đồng bộ về phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật nông thôn nói chung , ở làng nghề nói tiêng.

 Tình trạng không có hệ thống cấp, thoát nước chung, các loại khí, nước, phế thải, rác thải của sản xuất và sinh hoạt không được thu gom, xử lý trước khi thải ra môi trường xung quanh ở nông thôn nhất là trong làng nghề đã tác động xấu đến môi trường tới mức báo động cần có biện pháp khắc phục kịp thời. Bởi vậy, Nhà nước và chính quyền địa phương các cấp cần xúc tiến quy hoạch và xây dựng các hệ thống công trình kết cấu hạ tầng về cấp, thoát nước, xử lý chất thải, làm sạch vệ sinh và bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn nói chung, làng nghề nói riêng với tinh thần khẩn trương, tích cực. Một mặt, cần tăng cường nhận thức của dân cư các chủ cơ sở sản xuất kinh doanh về sự cần thiết của những hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng đó, vận động đóng góp đầu tư, quy định chặt chẽ trách nhiệm, nghĩa vụ của các tầng lớp dân cư, của các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc đóng góp kinh phí để xây dựng công trình. Cần tổ chức bộ phận chuyên trách về việc kiểm tra, giám sát việc thực thi công tác bảo vệ môi trường ở từng vùng. Hỗ trợ việc quy hoạch, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng nói trên cho làng nghề. Đồng thời, cần quy định về thu phí bảo vệ môi trường và xử phạt hành chính đối với các cơ sở sản xuất và những cá nhân đổ chất thải bừa bãi làm ô nhiễm môi trường. Phí bảo vệ môi trường phải được tính đủ cho chi phí xử lý ô nhiễm môi trường và đền bù cho người bị ảnh hưởng của sự ô nhiễm đó.

 Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giải quyết mặt bằng sản xuất cho các cơ sở sản xuất của các làng nghề và tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng, nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng, nhất là các công trình xử lý chất thải, vệ sinh môi trường, Nhà nước và chính quyền địa phương cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa chính sách đất đai và tiến hành từng bước quy hoạch, đầu tư xây dựng phát triển các khu công nghiệp nhỏ dành cho các cơ sở sản xuất ở làng nghề. Vấn đề đất để phục vụ cho sản xuất tương Chính quyền địa phương đã dành khoảng 15% diện tích đất tự nhiên của thị trấn phục vụ cho nghề sản xuất tương Bần, tạo cơ sở vật chất cho người dân thị trấn được sản xuất và gắn bó với nghề. Chính quyền địa phương tạo điều kiện để các hộ có nguyện vọng mở rộng quy mô sản xuất có thể thuê đất của thị trấn để thành lập doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tương Bần. Do vậy diện tích đất dành cho sản xuất và kinh doanh tương Bần được mở rộng, tuy không nhiều nhưng cũng phần nào phản ánh được sự phát triển có chiều hướng đi lên của một làng nghề.

 4.4.7. Hoàn thiện môi trường thể chế, đổi mới và tăng cường các biện pháp quản lý của Nhà nước trên tinh thần hỗ trợ các cơ sở sản xuất - kinh doanh ở làng nghề phát triển đúng hướng.

 Để cải thiện môi trường thể chế cho làng nghề theo hướng thúc đẩy CNN, HĐH nông thôn, trước hết cần đánh giá lại một cách toàn diện môi trường thể chế chung của Việt Nam. Mục tiêu của việc đánh giá lại này là xác định những yếu tố bất hợp lý, thiếu đồng bộ, mâu thuẫn nội tại và những điểm không còn thích hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh hiện nay của nông thôn nói chung và làng nghề nói riêng. Ngoài ra, cũng cần đánh giá lại tính đồng bộ vầ phù hợp giữa các yếu tố thuộc các môi trường kinh tế - kỹ thuật- - xã hội và khoa học - công nghệ ở trong nước trong điều kiện có sự hội nhập quốc tế và hình thành trật tự thế giới mới (cả về chíh trị lẫn kinh tế). Việc đánh giá này cần được thực hiện trên cơ sở có sự tham gia trực tiếp của các nhà sản xuất - kinh doanh thuộc các lĩnh vực trong làng nghề. Các chuyên gia có liên quan tới các lĩnh vực nói trên cũng cần được thu hút vào việc này. Trong quá trình triển khai đánh giá lại môi trường thể chế cho làng nghề, cần có những dự báo tương đối toàn diện và dài hạn về sự biến động kinh tế - xã hội của đất nước. Đồng thời, tiến hành hệ thống hoá và đành giá lại một cách toàn diện các quy định về các mặt hoạt động, tổ chức đời sống xã hội ở nông thôn. Nội dung trọng tâm đánh giá những tác động của những tập quán và các quy ước, cũng như những kết cấu xã hội truyền thống tới sự biến động của các làng nghề.

 Tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các văn bản pháp luật đã ban hành không còn phù hợp với tình hình mới. Ban hành các văn bản pháp luật mới đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế thị trường năng động và nghiệt ngã. Tiếp tục nghiên cứu soạn thảo để sớm đi đến ban hànhmột luật doanh nghiệp thống nhất chung cho các loại hình doanh nghiệp thuộc các loại quy mô và hình thức sơ hữu khác nhau, cũng như việc ban hành một luật khuyến khích đầu tư chung cho cả khu vực ngoài nước và trong nước.

 Tăng cường phổ cập pháp luật và tăng cường năng lực pháp luật cho dân cư nông thôn, đặc biệt là ở làng nghề và trước hết là cho đội ngũ cán bộ quản lý cơ sở. Làng nghề phải được coi là địa bàn được ưu tiểntong triển khai chương trình này. Để làm được điều này, cần xây dựng một chương trình đào tạo pháp luật toàn diện cho đội ngũ các bộ cấp cơ sở ở nông thôn, trước hết là cấp xã, thôn. Phương pháp tiến hành, các cơ sở đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền ở cấp trên có thể áp dụng phương thức đào tạo cốt cán ở cấp dưới để họ tiếp tục đào tạo các cán bộ khác ở địa phương.

 Thể chế xã hội nông thôn nói chung, ở làng nghề nói riêng, với ba thông số cơ bản là gia đình, dòng họ và làng, thôn. Gia đình là tế bào của xã hội, nhưng đồng thời thực sự là đơn vị sản xuất - kinh doanh rất cơ bản trong lịch sử, hiện tại và tương lai. Doanh nghiệp gia đình có sức cạnh tranh bởi tính linh hoạt và tính đàn hồi của nó. Kết cấu dòng họ là một loại liên gia đình theo huyết thống tự nhiên, mang tính kế thừa. Nó tồn tại một cách khách quan, bác bỏ nó sẽ là duy ý chí, mà cần khai thác những mặt hợp lý những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực. Việc cố kết liên gia đình trên thực tế là một sức mạnh kinh tế - xã hội có tính dân sự cần sử dụng. Sử dụng quan hệ dòng họ sẽ góp phần ổn định trật tự xã hội, thực hiện tín chấp, tương trợ giúp đỡ nhau về vốn, chuyển giao công nghệ, đào tạo truyền nghề, mở doanh nghiệp, tạo việc làm và xoá đói giảm nghèo. Thôn, làng là một không gian khá ổn định, chồng xếp nhiều mối quan hệ kinh tế - xã hội - nhân văn phong phú, phức tạp, hoà quyên vào nhau. Những thay đổi về thể chế làng xã theo hướng “mở” là có lợi cho sự phát triển các làng nghề ở nông thôn. Đỏi mới và sử dụng có hiệu quả các mối quan hệ gia đình, dòng họ và làng - xã là phát huy tính tự chủ, tự quản, tính năng động. Cần hạn chế và khắc phục tính khép kín, cục bộ, bản vị, hẹp hòi của chúng, không thích hợp với thời đại CNH, HĐH mở cửa và hội nhập hiện nay.

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1 
Kết luận
- Làng nghề giữ một vai trò quan trọng trong nông thôn, trước hết nhằm giải quyết mục tiêu kinh tế sử dụng đầu vào có sẵn, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người lao động, thu hút lao động ở địa phương và lân cận, thu hút vốn cho sản xuất ở làng nghề, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nâng cao thu nhập dân cư, thu hẹp khoảng cách đời sống giữa thành thị và nông thôn, giữa nông nghiệp và công nghiệp, hạn chế di dân thúc đẩy phát triển hạ tầng nông thôn giữ gìn văn hoá bản sắc dân tộc. Sản xuất ra các sản phẩm không những đáp ứng thị trường trong nước mà còn xuất khẩu thu ngoại tệ góp phần thúc đẩy các ngành kinh tế khác và tạo điều kiện thực hiện cơ giới hoá trong nông thôn tuy nhiên vẫn còn khiêm tốn phát triển làng nghề là nguồn tài sản quí giá của đất nước cần bảo tồn và phát triển. Tài sản đó không chỉ mang ý nghĩa kinh tế xã hội mà còn có ý nghĩa về mặt văn hoá mü thuật làm đẹp và nâng cao giá trị cuộc sống giá trị kinh tế gắn liền với giá trị văn hoá mĩ thuật các làng nghề tô đậm thêm truyền thống và bản sắc văn hoá dân tộc việt nam đó là tài sản quí cần được bảo tộn và phát triển. Mấy năm gần đây làng nghề đã có những bước phát triển đáng khích lệ và đang được phục hưng. Nhà nước cần phải quan tâm nghiên cứu chính sách thúc đẩy, hỗ trợ vốn đấu tư khoa học công nghệ đào tạo tay nghề, tìm kiếm mở rộng thị trường. trong cơ chế thị trường có sự quản lí của nhà nước. Có như vậy làng nghề nước ta mới phát triển tương ứng với tiềm năng của nó.

5.2 
Kiến nghị

 Cần phải có quy hoạch tổng thể và phát triển các cụm, khu sản xuất tập trung của làng nghề.

 Xây dựng tốt và đồng bộ kết cấu hạ tầng các cụm, khu sản xuất tập trung để làng nghề phát triển có hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

 Huy động nguồn vốn nội lực cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và địa phương cho vay vốn ưu đãi, giảm thủ tục rườm rà khi cho vay(thời gian, lãi suất, đủ vốn).

 Miễn tiền thuê đất đối với các hộ sản xuất trong làng nghề (thời hạn 10 năm).

 Khuyến khích những hộ, cơ sở sản xuất tích cực đổi mới công nghệ sản xuất phù hợp với sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường.
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PHỤ LỤC

 Điều tra Hộ sản xuất tương trong làng nghề 2008

 Phần I: Thông tin chung về hộ gia đình

1. Số nhân khẩu của hộ? 

	STT
	Loại nhân khẩu
	Số lượng (người)

	1
	Tổng số người trong hộ
	

	2
	Số lao động chính (18- 65 tuổi)
	

	3
	Người già hoặc trẻ em (> 65 tuổi hoặc <18 tuổi), hoặc người mất sức, không có khả năng lao động
	


 2. Trình độ văn hoá của chủ hộ……..

3. Số thành viên của hộ thường xuyên tham gia vào hoạt động sản xuất của hộ là…… người.

4. Ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh này, các lao động chính trong hộ gia đình có làm các công việc khác hay không?..........

 Có Không

a. Sản xuất nông nghiệp





( (
b. Kinh tế vườn, trang trại




( (
c. Đi làm cho các công ty, xí nghiệp ở địa phương

( (
d. Làm việc cho các cơ quan nhà nước



( (
e. Kinh doanh buôn bán, dịch vụ nhỏ



( (
5. Vốn đầu tư vào sản xuất làm tương lấy từ các nguồn nào? Bao nhiêu? Có phải trả lãi vay không, nếu có thì là bao nhiêu?

	Nguồn vốn
	Số lượng (triệu đồng)
	Thời gian vay (tháng)
	Lãi suất (%/tháng)

	Vốn tự có
	
	
	

	Vốn từ vay ngân hàng
	
	
	

	Vốn từ vay ngoài
	
	
	

	Vốn từ việc nhận biếu tặng
	
	
	

	Vốn từ việc nhận góp vốn SXKD
	
	
	

	Tổng vốn
	
	
	


6. Ước tính thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình từ hoạt động sản xuất làng nghề của gia đình là……… VNĐ.

Phần II: Ngành nghề sản xuất - lao động - thu nhập

7. Gia đình anh chị đã sản xuất ngành nghề hiện tại được bao lâu?

· Dưới 5 năm







 (
· Từ trên 5 năm đến 10 năm





 (
· Trên 10 năm







 (
8. Ngành nghề sản xuất hiện tại có phải là thu nhập chính của hộ gia đình anh/ chị hay không?

· Là nguồn thu nhập chính, hộ không có hoạt động sản xuất nào khác (
· Là nguồn thu nhập chính, nhưng hộ vẫn có những việc khác để tăng thu nhập









            (
· Chỉ là nguồn thu nhập phụ






 (
9. Số lao động hộ sử dụng cho hoạt động sản xuất? Mứcmlương cho một lao động?

	Có/Không
	Loại lao động
	Số lượng (người)
	Trả công cho lao động (triệuđồng/tháng)

	(
	Lao động là thành viên của hộ, gia đình (trên 18 tuổi)
	
	

	(
	Lao động là trẻ em (dưới 18 tuổi) và người già (trên 65 tuổi)
	
	

	(
	Lao động thuê ngoài làm việc thường xuyên cho gia đình
	
	

	(
	Lao động thuê ngoài làm việc theo công nhật hoặc không thường xuyên
	
	

	
	Tổng
	
	


 Phần III: Sản phẩm - Thị trường

10. Các mẫu mã sản phẩm do hộ gia đình sản xuất:

· Chủ yếu vẫn duy trì các mẫu mã sản phẩm truyền thống, có thay đổi thêm các mẫu mã mới nhưng không nhiều




(
· Liên tục thay đổi mẫu mã hằng năm theo yêu cầu của thị trường
(
· Chỉ sản xuất các mẫu mã truyền thống




(
11. Cách thức hộ gia đình anh/ chị sản xuất là?

· Chỉ nhận gia công thuê sản phẩm cho các hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất khác.









(
· Mua lại nguyên liệu hoặc bán thành phẩm từ hộ gia đình hoặc cơ sở sản xuất khác để chế biến.






(
· Thực hiện toàn bộ quy trình từ thu mua, sơ chế nguyên liệu đến sản xuất ra thành phẩm.








(
12. Hiện nay hộ gia đình anh/ chị sản xuất liên tục hay sản xuất theo mùa vụ?

· Sản xuất liên tục trong năm.





(
· Sản xuất theo mùa vụ hoặc một số thời gian trong năm.

(
13. Hiện nay anh/chị đang sản xuất bao nhiêu chủng loại sản phẩm

· 1 loại sản phẩm duy nhất






(
· Từ 1 - 3 loại sản phẩm






(
· Nhiêu hơn 3 loại sản phẩm






(
14. Sản lượng tương sản xuất bình quân/tháng của hộ gia đình anh/chị?

Tương nếp cái………..lít

Tương nếp tẻ…………lít

15. Sản lượng bán bình quân hàng tháng của 02 loại sản phẩm chính do gia đình anh/chị sản xuất?

	Tên sản phẩm
	Tương nếp cái
	Tương nếp tẻ

	Sản lượng trung bình hàng tháng
	
	

	Đơn vị tính
	
	

	Giá bán trung bình cho mỗi sản phẩm
	
	


 16. Doanh thu bình quân của hộ……../tháng.

 17.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình anh/chị hiện nay so với 2 - 3 năm trước là:

· Bình thường








(
· Tốt hơn









(
· Khó khăn








(
· Rất khó khăn








(
18.  Thị trường tiêu thụ:

	Thị trường
	Số lượng
	ĐVT
	Số lượng tương tiêu thụ (lít)

	Trong nước

 - Miền Bắc

 + Đại lý

 + Siêu thị

 + Cửa hàng

 - Miền Trung

 + Đại lý

 + Siêu thị

 + Cửa hàng

- Miền Nam

 + Đại lý

 + Siêu thị

 + Cửa hàng
	
	Tỉnh

Đại lý

Siêu thị

 Cửa hàng

Tỉnh

Đại lý

Siêu thị

 Cửa hàng

Tỉnh

Đại lý

Siêu thị

 Cửa hàng
	

	Nước ngoài
	
	Nước
	


 19. Hình thức tiêu thụ? Bán buôn/Bán lẻ

Phần IV: Công cụ - phương tiện sản xuất

 20. Hộ gia đình anh/chị có sử dụng điện cho sản xuất không

· Không sử dụng







(
· Sử dụng để thắp sáng, quạt - thông gió cho sản xuất


(
· Sử dụng để tạo nhiệt phục vụ sấy khô, lên men hoặc đun nấu trong sản xuất










(
· Sử dụng điện để chạy máy hoặc chạy động cơ điện trong sản xuất
(
 21. Trung bình một tháng gia đình anh/chị tiêu thụ bao nhiêu số điện (KWh điện)?

Tiêu thụ…….số điện (KWh điện)/tháng, trong đó khoảng……số điện (KWh điện) cho sản xuất.

 22. Lượng than tiêu thụ bình quân/năm là……..tấn (tạ). Giá mỗi tấn (tạ) than bình quân/năm là………đồng.

 23. Diện tích mặt bằng nhà xưởng hộ gia đình đang sử dụng là ……m2. Đó là:

· Đất nhà xưởng đi thuê







(
· Của hộ gia đình dành riêng cho sản xuất




(
· Của hộ gia đình, vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất


(
 24. Nếu có sử dụng máy móc trong sản xuất, thì các máy móc thiết bị này được sử dụng trong những khâu nào của quy trình sản xuất?

	TT
	Các khâu sản xuất
	Loại động cơ hoặc nhiên liệu chủ yếu được sử dụng

	1
	Xử lý, sơ chế nguyên liệu, vật liệu
	( Điện

( Than, củi

	2
	Chế tạo, sản xuất sản phẩm
	( Điện

( Than, củi

	3
	Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm
	( Điện

( Than, củi


 25. Cơ sở vật chất, công cụ sản xuất được sử dụng vào sản xuất tương (Điền vào mục thích hợp)

	STT
	Cơ sở vật chất, công cụ
	Số lượng
	ĐVT
	Giá/đơn vị (đồng)
	Thành tiền (đồng)

	1
	Nhà xưởng sản xuất

- Kiên cố

- Bán kiên cố
	
	Nhà xưởng

Nhà xưởng
	
	

	2
	Máy sản xuất

- Máy rang

- Máy say đỗ

- Máy nghìên mốc

- Máy đóng chai
	
	Máy
	
	

	3
	Chum
	
	Vỏ
	
	

	4
	Lia làm mốc
	
	Cái
	
	

	5
	Xoong
	
	Cái
	
	

	6
	Bếp lò
	
	Cái
	
	

	7
	Giàn mốc
	
	Giàn
	
	

	8
	Thúng, rổ rá, phông bạt
	
	Cái
	
	


 26. Nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất tương

	Nguyên liệu đầu vào
	Số lượng
	ĐVT (tấn, tạ)

	Đỗ
	
	

	Gạo
	
	

	Muối
	
	


Tự tiêu thụ





Các cơ sở SX tương trong làng nghề





Hội chợ





Xuất khẩu SP làng nghề ra nước ngoài





Người bán lẻ ở các cửa hàng





Các DN, đại lý, siêu thị,tư nhân tiêu thụ





Nhà bán buôn trong nước





Bán lẻ cho các cá nhân trong nước và khách du lịch nước ngoài...
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